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LỜI TỰA 

Trong thời gian 5 tháng sang dự hội kết tập Tam tạng bên Rangoon (kinh đô Miễn Điện) 
Atma có xin vào Thông tuệ đề mục (vIpassanakammatthana) chung với chư đại đức Miễn 
Điện, Thái Lan, Tích Lan, Ап Độ v.v... Sau khi đã thực hành, Аїта nhìn nhận rằng “Tứ 
niệm xứ là một phương pháp tĩnh tâm duy nhất dë dàng và mau lẹ”. 

“Thân quán niệm xứ” đây là một hợp lý pháp được phần đông Phật tử tín nhiệm và đang 
thực tiễn bên Miến Điện và Thái Lan. 

Được lãnh hội chánh pháp như thế, Айтпа chú tâm sưu tầm thêm tài liệu đem về phiên 
dịch ra quốc âm rồi, thêm có các nhà thí chủ hảo tâm nhiệt thành xin ар tống, cho chánh 
giáo được phổ thông. 


Xin hồi hướng phần phước thông dịch quyền kinh này đến tất cả bậc ân nhân và những 
chúng sanh hữu duyên, ngõ hầu mau đến Niết-bàn thoát vòng khổ hải. 


Hộ Tông tỳ khưu 


THÂN QUÁN ĐẠI NIỆM XỨ 
(KAYANUPASSANAMAHASATIPATTHANA) 

“Thân quán Đại niệm xứ” này là một ngành của Đại niệm xứ (Mahasatipatthana) mà 
Đức Phật đã thuyết đê trong Đại niệm xứ kinh (Mahãsatipatthanasutta), có ghi rõ rệt trong 
tạng Kinh (Suttantapitaka) mũlapannäsaka của MaJJhimanikäya. 

Trong nơi đây chỉ giải về thân (kaya) quán niệm xứ thôi. Về thọ (vedan3), tâm (citta), 
pháp (dhamma) quán Đại niệm xứ (mahäsatipatthana) đã có phiên dịch tóm tắt trong Đại 
niệm xứ kinh rôi. 

Trước khi diễn tả pháp thân quán Đại niệm xứ, xin giải chút ít về pháp vị (đhammarasa) 
của tiêng Đại niệm xứ. Đại niệm xứ này là căn bản của Phật ngôn, đã chỉ giáo cho tât cả 
chúng sanh đê đạt đên đạo trực giác và Niêt-bàn, là nơi cuôi cùng mà đức Chánh Biên Tri 
gọi là chi-đê-mục trộn lộn với pháp chỉ-quán (samatha) và thông tuệ (vipassan3) vừa với 
khí chât của tât cả hàng Phật tử dê dạy. 

Thế nào gọi là “Đại niệm xứ”? Các nhà chú giải đã rõ Phật lý, có giảng ý nghĩa bằng 
cách “giải tích tự” (viggaha) như vây!: Satiyä patthãnanti satipatthanam. 

Còn có một loại nữa gọi là thân, thọ, tâm, pháp. Các pháp đó là nơi trú của Niệm xứ 
(satipatthana). Cái chi là nơi trú của trí nhớ? Thân, thọ, tâm, pháp, có 4 pháp, đó là nơi trú 
của trí nhớ, nghĩa: 

- Trí nhớ là cái để ý, mặc tưởng theo sự hiểu biết các thân phần, riêng biệt trong thân 
thê, trong môi sát-na, không cho gián đoạn, gọi là thân quán niệm xứ 
(kayanupassanasatipatthana). 

- Trí nhớ là cái để ý khảo sát, theo sự hiểu biết các thọ phần, riêng biệt trong thọ, trong 
mỗi sát-na, không cho gián đoạn, gọi là thọ quán niệm xứ (vedanaänupassanãsatipatthãna). 

- Trí nhớ là cái dé ý thẩm xét theo sự hiểu biết các tâm phần, riêng biệt trong tâm, trong 
môi sát-na, không cho gián đoạn, gọi là tâm quán niệm xứ (citfãnupassanäsatipatthãna). 


! Giải thích tự: chia chữ ra mà giải 
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- Trí nhớ là cái để ý quan sát theo sự hiểu biết các pháp phân, riêng biệt trong pháp, 
trong mỗi а-па, không cho gián đoạn gọi là pháp quán niệm xứ 
(Яһаттапираѕѕапаѕайра апа). 

Mahantañca tam ѕабраћапапсай mahãsatipatthanam. Tứ niệm xứ đó là đại thiện tâm 
(mahãkusalacitta) có trạng thái rộng lớn, dẫn chúng sanh đạt đến đạo trực giác 
(magganãna), quả trực giác (phalañãna) và Niết-bàn, như thế đó, mới gọi là Đại niệm xứ. 

Ekayano ayam bhikkhave тароо 

Sattänam visuddhiyä sokaparidevanam 

Samatikkamaäya dukkhadomanassänam 

Atthangamaya ñãyassa adhigamāya nibhãnassa sacchikrriyä, yadidam сайаго 
satipatthana. 

Này các thầy tỳ khưu! Người thấy sự kinh sợ trong các nẻo luân hồi, đường này là đạo 
dắt dẫn chúng sanh đạt đến đạo trực giác, quả trực giác và Niết-bàn. Chỉ có một đường 
thôi, cho chúng sanh được sự trong sạch chơn chánh, thanh cao, ngõ hầu thoát khỏi thống 
khổ phiền não và dập tắt tất cả điều khó chịu, bất bình cho đắc thánh đạo, thấy rõ Niết-bàn, 
đường đó tức là Tứ niệm xứ vậy. 

Cattaro satipatthana bhavita bahulikatä sattaboJjhange paripūrentīti adisu. Tứ niệm xứ 
mà hành giả đã rèn tập chon chánh rồi, tự nhiên làm cho “thất giác chi — bojjhañga” phát 
sanh dày đủ, nhất là có ý nghĩa như dưới đây: 

“Chúng sanh nào hữu duyên xứng đáng, được dịp tiến hành pháp thông tuệ theo đạo Đại 
Tứ niệm xứ, chẳng phải chỉ đắc một niệm xứ đâu, đến khi đạt đến thánh pháp rồi, 37 bồ đề 
phần pháp (37 bodhipakkhiyadhamma) cũng phát sanh đồng thời cùng nhau, không trước, 
không sau, йё dứt bỏ tất cả phiền não”. 

Ekayanam jatikhayantadassl, maggam pajānāti hitanukampl, etena таррепа, tarimsu 
pubbe, tarissanti уе ca taranti oghanti. Đức Phật có lòng bi màn tế độ chúng sanh. Ngài 
thấy rõ nơi cuối cùng trong sự tiêu điệt của ngũ ийп đã sanh lên trong thế gian, Ngài thông 
suốt Đại Tứ niệm xứ, đạo là đường dẫn chúng sanh đang tién hành, để đạt đạo trực giác, 
quả trực giác và Niết-bàn, chỉ có một đường, đã qua trong thời quá khứ, hoặc đang qua 
trong kiếp hiện tại hay sẽ qua trong ngày vị lai, thoát ly hồng thủy luân hồi bằng pháp Tứ 
niệm xứ đạo này. 

Chú giải về thân quán niệm xứ 

Idha bhikkhave bhikkhu kāye kāyanupassī viharati ātāpī sampajano satimā vineyya loke 
abhijjhā domanassam — Này các thầy tỳ khưu! Người thấy sự kinh sợ phiền não, sợ ác đạo, 
sợ luân hồi trong sự sanh tử, trong pháp luật của Như Lai đây, tự nhiên là người lặng xét 
thân, phần riêng biệt trong thân thể; là người có sự tinh tắn dẫn thân quán niệm xứ cho phát 
sanh, để thiêu hủy, đoạn tuyệt phiền não là pháp ngủ ngầm trong bản tính, là người có tri 
giác phân biệt, biết theo cho kịp thân quán niệm xứ, là người có trí nhớ chờ chăm nom thân 
quán niệm xứ đang phát sanh lên rõ rệt, nên dứt bỏ sự thương, ghét trong tâm. 


Giải về tiếng “thân quán niệm xứ” (Vigahasabda kãyãnupassanäsatipatthana) 
Còn một pháp khác nữa, gọi là trí nhớ và tri giác nên phân biệt theo, biết cho kịp thân 


phần riêng biệt trong thân thé như vậy, trí nhớ và tri giác đó gọi là thân quán niệm xứ 
(kayanupassanasatipatthana). 
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Thân quán niệm xứ có 14 phàn là: 1) số tức quan phần (anapanapabba) là phần xem xét 
hơi thở ra, hít vô có 4 phương pháp; 2) oai nghi phần (iriyäpathapabba) là phần 4 oai nghi; 
3) tri giác phàn (sampajaññapabba) là phàn tri giác quán tưởng sự cử động trong môi оа1 
nghỉ (có 7); 4) khá tóm phần (patikũlapabba) là phần quán tưởng thân bao hàm 32 thể là 
vật đáng nhom góm; 5) tứ đại phần (dhãtupabba) là phần quán tưởng tướng của tứ đại; 6) 
tử thi phần (navasTvatthikapabba) là phần quán tưởng 9 thứ tử thi mà người đem liệng để 
trong nơi mộ địa. 

1. Giải về số tức quan phần của thân quán niệm xứ 

Phương pháp quán tưởng số tức quan của thân quán niệm xứ có 4 là: hành giả phải tìm 
ngụ trong nơi thanh văng; ngòi tham thiền, thân thé cho ngay thẳng; trí nhớ chăm chú hơi 
thở ra, hít vô; người có mũi dài phải dùng trí nhớ để tại chót mũi, kẻ có mũi văn cần йё trí 
nhớ tại môi trên. Nên phân biệt 4 ý nghĩa như dưới đây: 

1. Y nghĩa thứ 1: Dĩgham vã assasanto dīgham assasãmiti pajanati: Hành giả khi thở ra 
dài, tự nhiên, là người phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta đang thở ra dài, như vậy. Dĩgham 
vã passanto digham passasamitI pajanati: Hành giả khi hít vô dài, tự nhiên, là người phân 
biệt theo, biết cho kịp rằng: ta đang hít vô dài, như vậy. 


2. Y nghĩa thứ 2: Rassam vã assasanto rassam assasãmti pajanati: Hành giả khi thở ra 
văn, tự nhiên, là người phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta đang thở ra văn, như vậy. 
Rassam vã passanto, rassam passasāmītī pajãnãti: Hành giả khi hít vô văn, tự nhiên, là 
người phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta đang hít vô vắn, như vậy. 

3. Y nghĩa thứ 3: Sabba kãyapatisamvedi assasissamtti sikkhati: Hành giả là người biết 
thấu đến tất cả hơi thở ra, tự nhiên, phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta sẽ thở ra, như vậy. 
Sabba kãyapatisamvedi passasissãmti sikkhati: Hành giả là người biết thấu đến tất cả hơi 
hít vô, tự nhiên, phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta sẽ hít hơi vô, như vậy. 

4. Y nghĩa thứ 4: Passambhayam kãyassankharam assasissamiti sikkhati: Hành giả là 
người làm hơi thở ra thô thiển cho yếu bớt, tự nhiên, phân biệt theo, biết cho kịp rằng: sẽ 
giảm lần lần hơi thở ra từng tí, như vậy. Passambhayam kãyasankhãram passasissamiti 
sikkhati: Hành giả là người làm hơi hít vô thô thiên cho yếu bớt hằng phân biệt theo, biết 
cho kịp rằng: ta sẽ giảm thì lần hơi hít vô từng tí, như vậy. 

Trong phương pháp tién hành đề mục số tức quan theo cách đó, hành giả nên học tập 
trong sự phân biệt đề mục số tức quan theo 8 ý nghĩa sau đây: 

1. Y nghĩa thứ 1: tính quan tâm (ganana) là chú ý phân biệt đếm đôi hơi thở ra, hít vô, 
1 đến 10, như dưới đây: Thở ra một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 — 5. Hít vô một lần đếm 1-2-3 
- 4— 5. Thở ra một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 — 6. Hít vô một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 — 6. Тб 
ra một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 — 7. Hít vô một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 — 7. Thở ra 
một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. Hít vô một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7— 8. Thở 
ra một lần đếm 1-2-3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8— 9. Hít vô một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
– 9. Thở ra một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9— 10. Hít vô một lần đếm 1 - 2 - 3 - 4 
-5-6-7-8-9—10. 

Trong khi phân biệt đếm như vậy, phải có trí nhớ chăm chú trong sự đếm không cho 
tâm phóng túng đi tìm cảnh giới khác, phân biệt đếm theo hơi thở như thế đó, cho đến khi 
tâm an trụ trong sự đếm chơn chánh như vậy. Tiếp theo phải có trí nhớ phân biệt biết theo 
hơi thở ra hít vô bằng cách ngưng đếm, vì tâm đã an trụ chơn chánh rồi, nên không cần 
đếm, là duyên cho sanh ý nghĩa thứ 2 nối tiếp. 
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2. Y nghĩa thứ 2: liên tiếp quan tâm (anubandhan3) là chú ý theo hơi thở ra, hít vô, do 
không để ý đếm và không tưởng đến chặng đầu, giữa và cuối cùng của hơi thở ra, hít vô 
tiếp xúc đó. 

Song, hành giả cần phải lưu tâm biết hơi thở ra hít vô trong khi vừa sanh, đang sanh và 
diệt, cho đến tất cả hơi thở ra hít vô vắn hay dài, vi tế hoặc thô thiển. Cần phải phân biệt 
chu đáo đều đủ. Khi hành giả chú tâm phân biệt hơi thở ra hít vô như vậy, dù là hơi thở 
tiếp xúc trong nơi nào cũng phân biệt theo cho được, mới là duyên cho sanh ý nghĩa thứ 3. 

3. Y nghĩa thứ 3: tiếp xúc quan tâm (phusanä) là chú ý để tâm ngay chỗ hơi thở ra hít 
vô. Nghĩa là người có mũi dài, hơi thở ra đụng chót mũi; kẻ có mũi văn, hơi thở ra chạm 
môi trên. Hành giả vừa phân biệt chỗ hơi thở ra, hít vô chạm nhằm, đó là triệu chứng cho 
phân biệt được. Khi hành giả chú tâm băng phương pháp như thé đó, hơi thở thô thiển sẽ 
giảm yếu, nhỏ nhẹ thì lần hơi thở vi tế sẽ rõ rệt, cho đến khi tâm khó thấy được. Tâm của 
hành giả sẽ an trụ, đó là duyên cho sanh ý nghĩa thứ 4. 

4. Ý nghĩa thứ 4: sự ngưng (thapanãmanasikãra) là chú tâm vững vàng đối với hơi thở 
vi tế không rõ rệt, trong thời đó là duyên cho sanh ánh sáng, giống như ánh sáng của ngọc 
mani gọi là sanh patibhãganimitta sẽ có sự hiểu biết rằng: triệu chứng rõ rệt một thời, hơi 
thở ra một thời, hơi hít vô một thời. Cả 3 loại đó không phải là cảnh giới của tâm chung 
cùng nhau, là cảnh giới của nhiều tâm, nhiều đạo. Khi hành giả nhận thức như vậy rồi, cần 
phải chú tâm phân biệt cho nhiều, nên dùng triệu chứng patibhãga đó dé định tâm cho chon 
chánh. 

về ý nghĩa thứ 1, 2, 3, 4 như đã giải đó, toàn là “chỉ quán đạo” nghĩa là: ý nghĩa thứ 1 
là duyên cho sanh ý nghĩa thứ 2, ý nghĩa thứ 2 là duyên cho sanh ý nghĩa thứ 3, ý nghĩa 
thứ 3 là duyên cho sanh ý nghĩa thứ 4. Y nghĩa 1, 2, 3 thuộc về nhất thời định. Về phần ý 
nghĩa thứ 4 là cận định, là duyên cho sanh nhập định. Y nghĩa thứ 4 này là duyên kiên сб 
cho sanh ý nghĩa thứ 5 thuộc về thông tuệ đạo. Hành giả mong tiến hành đề mục thông tuệ, 
nhất là đề số tức quan, trước phải hành theo 4 ý nghĩa đầu của số tức quan như đã giải cho 
thành đề mục thiền định, đắc thiền trước rồi mới dùng định lực đó để thi hành đề mục thông 
tuệ của thân quán niệm xứ tiếp theo, có giải trong ý nghĩa thứ 5 như уду: 

5. Y nghĩa thứ 5: biện biệt quan tâm (sallakkhanamanasikara) là chú tâm phân biệt định 
tâm đã sanh do đề mục số tức quan đó rồi đem dùng làm đề mục thông tuệ dé tu pháp thông 
tuệ theo chú giải dưới đây: 

So jhana vutthahitva аѕѕаѕараѕѕаѕе vā parigganhati jhãnahgäni vã parigganhati. Hành 
giả đắc định đó, có sự mong mỏi tu đề mục thông tuệ của thân quán niệm xứ, phải xuất 
thiền trước rồi mới quán tưởng hơi thở ra hít vô cho thấy là sắc danh rồi xem xét chỉ thiền 
loại 4 (catukanäya) và loại 5 (pañcakanaya) cho là sắc, là danh như vậy. 

Trong Thanh Tịnh Đạo (Visudhimagsa) cũng có thuyết đề như vầy: Evam 
nibbattacattukapañcakajjhãno panettha bhikkhu sallakkhanävIvattanävasena 
kammatthanam vaddhetvä parisuddhim pattutkãamo tadeva jhanam pañcahakarehi 
уаѕірараќат pagunam katvā nãmarũpam va vatthapetväa vipassanam patthapeti... Tỳ-khưu 
là bậc hành giả đắc thiền số tức quan đề mục, rồi mới hành thông tuệ đề mục trong thân 
quán niệm xứ, là người đắc quả trực giác bằng năng m thông tuệ trực giác và đạo tuệ, rồi 
hành định tâm đó cho đến khi thuần thục bằng năm vas? trước mới nên quán tưởng chi của 
thiền định cho là sắc, là danh, rồi mới phân biệt là thông tuệ đề mục tiếp theo. 


? Là triệu chứng từ uggahanimitta mà sanh (xem pháp chánh định, trang 36). 
3 Уат là pháp thuân thục. 
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Hành giả sẽ phân biệt được thông tuệ thế nào? Thật vậy, hành giả đó phải xuất định 
trước rồi mới quán tưởng thấy sự sanh lên của hơi thở ra, hít vô từ thân và tâm như уду: 

Kayañca cittañca райсса аѕѕаѕараѕѕаѕай 

Tato аѕѕаѕараѕѕаѕе ca kayañca горат 

Cittañca tam sampayutta dhamme са arũpanti vavatthapeti. 

Hơi thở ra, hít vô tự nhiên, phát sanh lên được nhờ nương thân và tâm như vậy. Tiếp 
theo, hành giả phân biệt hơi thở ra, hít vô và thân, là sắc pháp, tâm và tâm sở phát sanh 
đồng thời với tâm là danh pháp, như vậy. 

Cái chi là sắc, danh của hơi thở ra hít vô? Cittajaväyo: loại hơi thở sanh tứ dục vương 
tâm (Катауасагасіна)* có sự biến chuyền chất lửa trong thân, cho phát lộ hơi thở ra hít vô 
gọi là sắc pháp. 44 dục vương tâm (trừ 10 dvipañca viññãnacitta) dẫn loại gió phát sanh 
lên có sự biến chuyền chất lửa trong thân, cho tiết lộ cử chỉ hơi thở ra hít vô rõ rệt, gọi là 
danh pháp. 

Khi hành giả xuất thiền rồi phân biệt hơi thở ra hít vô là sắc, danh được rồi, trong thời 
đó nên tién hành thông tuệ đề mục (vipassanakammatthãna) cho có trí nhớ cần thận trong 
sắc thiền và có tri giác phân biệt theo, biết cho kịp sắc danh đã sanh lên rõ rệt đến tâm. Nên 
phân biệt để trong tâm răng “biết ò”, như vậy mới gọi là pháp thông tuệ của thân quán niệm 
xứ. 

Lại nữa, nhà chú giải có thuyết rằng: hành giả đắc thiền, mong tién hành phép thông tuệ 
đề mục, cần phải xuất thiền trước, rồi quan sát chi của thiền tâm cho thấy rõ là sắc, là danh, 
rồi mới nên tiễn hành đề mục thông tuệ. 

Cái chi là sắc, danh của chi thiền tâm? Quả tim là nơi trú của chi thiền tâm gọi là sắc 
pháp. Chi của thiền tâm nương theo quả tim, gọi là danh pháp. Trong thời đó, hành giả 
phân biệt cho thấy rõ là sắc danh như vậy rồi, nên có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết 
cho kịp sắc danh. Nên phân biệt để trong tâm rằng: “biết ó” như vậy, gọi là pháp thông tuệ 
của thân quán niệm xứ. 

Khi đã đắc như thế đó, cũng là duyên kiên со đến tất cả 9 pháp thông tuệ, mới là nhân 
cho sanh đạo trực giác là ý nghĩa thứ 6 tiếp theo: 

6. Ý nghĩa thứ 6: tận sát quan tâm (vivattanamanasikara) là thận trọng xem hơi thở ra 
hít vô là sắc danh đó, chi của thiền tâm là sắc danh đó như đã giải trong ý nghĩa thứ 5 cho 
trở thành thông tuệ trực giác có mãnh lực mới là nguyên nhân cho thông tuệ thiền tâm lên 
năm đạo tâm đạt đến đạo trực giác làm trách nhiệm tận sát lậu tận phiền não. 

7. Y nghĩa thứ 7: tinh khiết quan tâm (pãrisuddhimanasikãra) là trực giác sanh bao hàm 
thánh quả hưởng sự an lạc trong Niết-bản mà đạo trực giác đã làm tròn nhiệm vụ ròi. 

8. Y nghĩa thứ 8: hồi quan quang tâm (tesãcapatipassan8) tức là trở lại quán tưởng đạo, 
quả, Niết-bàn mà mình đã đắc và phiền não đã dứt cùng phiền não còn lại chưa trừ được. 

Số tức quan đề mục mà nhà chú giải đã diễn tả đây là số tức quan phần của thân quán 
niệm xứ đề mục. Số tức quan phần của thân quán niệm xứ dë mục toàn là pháp thông tuệ 
đang thường dùng và thực hành. Còn tiếp theo nữa: thở ra, bụng xẹp xuống, trong thời đó 
phải lấy trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời bụng хер xuông, nên phân 
biệt trong tâm rằng: “хер xuống ò”, như vậy. Hít vô, bụng phông lên, trong thời đó phải 
lây trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời bụng phông lên, nên phân biệt 
trong tâm rằng: “phông lên ờ”, như vậy. 


* Dục vương tâm - Kamavacaracitta là tâm vướng mắc trong cõi dục. 
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Cái chi là sắc danh trong thời bụng хер xuống và phông lên? Cittajaväyo tức là loại gió 
phát sanh tứ dục vương tâm (Катауасагасіќа) chuyển động chất lửa trong thân thé, cho 
sanh hơi thở ra hít vô, biểu lộ sự hoạt động rõ rệt (bụng xẹp xuống và phông lên) gọi là sắc 
pháp. Dục vương tâm làm cho sanh loại gió rung chuyên chất lửa trong thân, cho sanh hơi 
thở ra hít vô, tiết lộ rõ rệt sự hoạt động (bụng xẹp xuông và phông lên) gọi là danh pháp. 
Trong thời đó, hành giả cần phải có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp sắc, danh 
của trạng thái bụng xẹp xuống và phông lên đó, gọi là pháp thông tuệ của thân quán niệm 
xứ đề mục. 

Trí nhớ phân biệt hơi thở ra hít vô, là sắc danh đó, là khó đề (dukkha sacca). Ái dục cũ 
trong tiền kiếp là nhân của khô đề, đó là tập dé (samudaya sacca). Sự dập tắt khó dé và tập 
đề là diệt dé (nirodha sacca). 

Bát Thánh đạo phân biệt biết khổ đế, dứt bỏ tập đế, có Niết-bàn là đề mục, là đạo dé 
(maggassacca). 

— Dứt số tức quan phần — 


II. Giải vë oai nghỉ phần của thân quán niệm xứ (iriyapathapabba) 

Hành giả, người thực hành đề mục thông tuệ, cần phải tu thêm oai nghi phần theo 4 ý 
nghĩa là: 

1. Y nghĩa thứ 1: Gacchanto vã gacchãmIti pajãnäti: khi hành giả đang đi, phải là người 
có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biệt cho Кір ngay oai nghi đi ràng: “chính ta đang di” 
như vậy. 

Trong thời hành giả đang đi, phải là người có trí nhớ cần thận chăm nom oai nghi đi. 
Nên phân biệt để trong tâm ràng: “đi ờ” như vậy. 


Cái chi là sắc, danh của oai nghi đi? Cittajavãyo: tức là loại gió sanh từ nơi tâm, điều 
khiến thân thể cho sanh sự cử động, tiết lộ thái độ cho đi được, gọi là sắc pháp. 
Kãmãvacaracitta: dục vương tâm dẫn gió cho sanh lên, làm chuyền động thân thể, sanh sự 
cử động, tiết lộ cử chỉ cho đi được, gọi là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết 
cho kịp ngay oai nghi đang đi, là sắc, danh đó, là đề mục thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

Về oai nghi đi, có phương pháp để phân biệt rõ rệt cảnh giới có phương tiện thực hành 
đang được tín nhiệm trong thời gian này, do 6 thời khắc là: thời khắc thứ 1: mặt bước ó; 
thời khắc thứ 2: dó à - đạp ò; thời khắc thứ 3: dó à - bước à - đạp à ; thời khắc thứ 4: dở 
gót à - đở à - bước à - đạp ờ; thời khắc thứ 5: dở gót à - đở à - bước à - xuống à - đạp ờ; 
thời khắc thứ 6: dó gót à - dó à - bước à - xuống à - đụng à - đạp ò. Cả 6 thời khắc đó sẽ rõ 
rệt phần vi tế trong câu abhikkante patikkañte, có ghi trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) sẽ giải trong tri giác phần (sampajaññapabba). 

Theo nghĩa chú giải đã thuyết oai nghi phần đó là sắc danh như dưới đây: 1) Ko gacchati: 
ai đang đi được? 2) Na Косі satto vã puggalo уа gacchati: không phải là ai, kẻ nào, hoặc 
một người nào, hoặc thú đang đi được. 3) Kassa gamanam: cử chỉ đi của аі, của một người 
nào? 4) Na паѕѕасі sattassa vã puggalassa vã gamanam: chăng phải là cử chỉ của ai, của 
một người nào, hoặc thú cũng vậy. 5) Kim Кагапа gacchati: do đâu mà thú hoặc ai hoặc 
một người nào, mới đi được? 6) Citta kiriyavayo dhãtu vippharena gacchatI: thú hoặc ai, 
hoặc một người nào, đi được đều do năng lực của chất lửa phát sanh từ dục vương tâm. 7) 
Citta kiriyavayodhãatu уіррһагепа ѕакајакауаѕѕа purato abhinīhāro gamanti vuccati: sự 
bước tới của toàn thân thê gọi là đang đi tới như vậy, do thế lực của chất lửa phát sanh từ 
dục vương tâm. 
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Cittananattamagamma nanattam hoti уауџпо уауџпапаќаѓо папа hoti kayassañcana 
manocittapararathanã: tâm ý mong mỏi, tâm và chất lửa chuyển động, thân ngũ uán hoạt 
động, cả 3 chi đó gọi là “đi, lại”. Кајјиуора dãruyantam sabyaparamva khãyatI, evam 
suññam патагӣрат aññamañña ѕатаушат: hình nộm tự nhiên lúc lắc, lung lay được do 
nương theo sợi dây của người thế nào, sắc và danh, khi đã hội họp lại rồi, tự nhiên chuyển 
động đi tới, lui được, như thế đó. 

2. Y nghĩa thứ 2: Thito vã thitomhiti pajãnäti: khi hành giả đang đứng, tự nhiên, là người 
có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi đứng rằng: “đang đứng” 
như vậy. 

Trong khi hành giả đang đứng, phải có trí nhớ cần thận chăm nom ngay oai nghi đứng, 
nên phân biệt đề trong tâm rằng “đứng” như vậy. 

Cái chỉ là sắc danh của oai nghi đứng? Cittajaväyo: loại gió phát sanh từ dục vương tâm, 
làm chuyên động thân thể, cho có sự rung động, tiết lộ cử chỉ đang đứng là sắc pháp. Dục 
vương tâm dẫn loại gió cho sanh lên, chuyên động thân thể, cho rung động, tiết lộ thái độ 
đang đứng gọi là “danh pháp”. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi 
đứng là “ sắc danh” đó là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

Theo ý nghĩa của chú giải, thuyết oai nghi đứng là sắc danh, như dưới đây: 
Cittakiriyavayodhãatu уіррһагепа sakalakãäyassa kotitopatthaya ussitabhavo thãnanti 
vuccati. Nghĩa là sự đứng dậy của toàn thân thể gọi là “sự đứng do chất lửa phát sanh từ 
dục vương tâm”. 

3. Y nghĩa thứ 3: Nissinno vã nissinomhiti pajãnäti: khi hành giả ngồi, tự nhiên, là người 
có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi ngồi rằng: “ta đang ngồi” 
như vậy. 

Trong thời hành giả đang ngồi đó, phải là người có trí nhớ, cân thận, chăm nom ngay 
oai nghỉ ngôi và là người có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghỉ 
ngồi, nên phân biệt dé trong tâm răng: “ngồi”, như vậy. 

Cái chi là sắc danh của oai nghi ngồi? Cittajavayo: loại gió phát sanh từ dục vương tâm 
làm chuyên động, tiết lộ cử chỉ đang ngôi là sắc pháp. Kamavacaracitta: Dục vương tâm” 
dẫn hơi gió cho phát sanh lên, chuyền động thân thé cho sanh sự rung động, tiết lộ thái độ 
đang ngôi là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi ngồi 
là sắc và danh, là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

4. Y nghĩa thứ 4: Sãyano vã sayãnomhiti pajãnäti: khi hành giả nằm, tự nhiên là người 
có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi nằm rằng “ta đang năm” 
như vậy. 

Trong thời hành giả đang năm đó, phải là người có trí nhớ cân thận chăm nom ngay oai 
nghi năm và là người có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi nằm; 
nên phân biệt trong tâm rằng: “nằm” như vậy. 

Cái chi là sắc danh của oai nghi nằm? Cittajaväyo: loại gió phát sanh từ dục vương tâm, 
chuyên động thân thể, cho có sự cử động, tiết lộ cử chỉ đang nằm là sắc pháp. 
Kãmãvacaracitta: dục vương tâm dẫn loại gió cho chuyên động thân thể, cho cử động, tiết 
lộ, thái độ “đang nằm” là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay 
oai nghi đang nằm là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

Theo ý nghĩa của chú giải, thuyết oai nghi nằm là sắc danh đó, như vậy: 


5 Tâm dính mắc trong cõi dục. 
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- Cittakiriyavayodhatu vipphãrena sakalasärirassa tiriyato pasaranam sayananti 
vuccati. Sự duỗi dài ra của toàn thân thé gọi là “nằm” như vậy, do thế lực của chất 
lửa phát sanh từ dục vương tâm. Theo y nghĩa chú giải đó, thuyết sắc danh là Oai 
nghi: đứng, đi, ngồi, nằm, tìm chăng thấy thú, người, ta, họ, chúng ta, đứng đi, ngồi 
năm chi cả. 

- Citte uppanne vãyodhãtu viññatti јапауатапа uppaljatL cittakiriyaväyodhãtu 
vipphãrena gamanādīnī pavattanti satto gacchati satto titthati aham gacchāmi aham 
titthamTti voharamattam hoti. Khi tâm đang sanh lên, chất lửa tự nhiên sanh, dẫn 
thân thé cho chuyên động, cho phát sanh rõ rệt các оа1 nghi, nhất là sự đi, do thế lực 
của chất lửa, sanh từ nơi tâm, cho nên đời thường gọi là “chúng sanh đang đi, đang 
đứng, ta đang di, ta đang đứng” như vậy. 

- Tasma еуат hetupaccayavasenena pavattāni gamanadmi sallakkhanto esa 
gacchanto gacchamItI pajanati thito vã nisinno уа ѕауапо vã sayanomhtti pajānātīti 
veditabbo. Nhân đó, về oai nghi, các bậc hiền minh nên hiểu rằng: hành giả là người 
phân biệt các oai nghi, nhất là sự đi đang rõ rệt lên đó, do năng lực của duyên và 
nhân, nghĩa là sắc danh đã giải rồi, như vậy đó. Khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, 
đang nằm, phải là người có trí nhớ và tri giác, phân biệt theo, biết cho kịp rằng: ta 
đang đứng, đang đi, đang ngôi, nằm, như vậy. 

Thật vậy tìm chẳng có: thú, người, ta, họ, đang đứng, di, ngồi, năm. Tiếng thú, người, 
ta, họ đó là tiếng giả thuyết, là cái có ở trong ngũ uân. Dù là trong chú giải của vua Milanda 
vẫn đạo cũng có giải như уйу: yathahi aħgasambhārā hoti saddo ratho iti evam khandhesu 
santesu hoti sattoti sammati. Tiếng. đời gọi với nhau rằng “xe” đó, vì nương theo sự tập 
hợp các vật liệu, thế nào, khi ngũ ийп hội họp lại cũng như thế đó. Người đời hằng phỏng 
đoán ngũ ийп rằng: là thú, là người, như vậy giống nhau. 


Sự tiễn hành đề mục thông tuệ là pháp trực giác được kết quả do sự thông suốt trạng 
thái, của sắc danh, bấy nhiêu thôi. Trí nhớ phân biệt 4 oai nghi là sắc danh đó là khó để 
(dukhasacca). Ái dục ( tanha) trong các tiền kiếp là nhân cho sanh khô đề ( samudayasaccq). 
Sự dập tắt khổ để và tập đế là diệt để (mirodhasacca) Bát Thánh đạo 
(Afthangikäriyamagga) phân biệt, biết khó đế, đứt bỏ tập dé, có Niết-bàn là cảnh giới, là 
đạo đề (maggasacca). 

— Dứt oai nghỉ phân của thân quán niệm xứ — 


Ш. Giải về tri giác phần của thân quán niệm xứ 

Theo ý nghĩa chú giải, thuyết tri giác phần, có 4 là: Tatha sãtthakasampajaññam 
SapayasampaJaññam øocarasapaJaññam asammohasampaJaññam. 

Trong thân quán niệm xứ có 4 tri giác là: 1) cái phân biệt theo, biết kịp ngay cảnh giới 
là đề mục có lợi ích và không lợi ích, rồi chỉ nên phân biệt theo, biết cho kịp ngay đề mục 
có ích lợi gọi là “tiện lợi tri giác” (satthakasampajañña) ; 2) cái phân biệt theo, biết cho kịp 
ngay cảnh giới là đề mục hạnh phúc hoặc không yên vui, rồi chỉ nên phân biệt theo, biết 
cho kịp ngay đề mục yên vui gọi là “hạnh phúc tri giác” (ѕаррауаѕатраѕайћа) ; 3) cái phân 
biệt theo, biết cho kịp ngay 1 trong 38 đề mục (trừ đề mục phiến tròn hư không 
(ãkãsakasina) và đề mục phiến tròn ánh sáng (ãlokakasina)5 trong thời đi khất thực gọi là 
“nơi thích đáng tri giác” (gocarasampajañña) ; 4) cái phân biệt theo, biết cho kịp ngay sắc 
danh phát sanh rõ rệt, gọi là “vô hỗn loạn tri giác” (asammohasampajañña). 


5 Xem trong pháp chánh định trang 4 (đề mục ánh sáng, đề mục hư không). 
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Tri giác phần của thân quán niệm xứ đây chia làm 4, như đã giải, do thé lực của cảnh 
giới phát sanh rõ rệt, chỉ bây nhiêu. 

Theo ý nghĩa của Phạn ngữ thuyết về pháp sanh tri giác có 7 là: 

1. Y nghĩa thứ nhất: Abhikante patikkante, sampajãnakãrï hoti. Hành giả, người có trí 
nhớ và trí tuệ làm việc phân biệt theo, biết cho kịp ngay oai nghi “đi” phần riêng biệt, trong 
thời bước tới, thối lui, như vậy. 

Trong thời hành giả đang bước đi tới và thối lui đó phải là người có trí nhớ, cán thận, 
chăm nom thời bước đi tới và thối lui. Nên phân biệt để trong tâm rằng: “Ta bước đi tới 
hoặc thối lui” như vậy. 

Cái chi là sắc danh trong thời bước đi tới và thối lui? Cittajavãyo: loại gió sanh từ dục 
vương tâm, chuyên động thân thể, cho có sự rung động, tiết lộ cử chỉ bước đi tới và thối 
lui rõ rệt gọi là sắc pháp. Kãmãvaracitta: dục vương tâm, dẫn gió cho phát sanh, làm chuyên 
động thân thê cho tiết lộ cử chỉ bước tới và thối lui rõ rệt, gọi là danh pháp. Trí nhớ và tri 
giác phân biệt theo, biết cho kịp trong khi bước đi tới và thối lui, gọi là pháp thông tuệ của 
thân quán niệm xứ. 

Theo ý nghĩa trong Thanh Tịnh Đạo (Visuddhimagga) có thuyết “Abhikkante 
patikkante” làm 6 thời khắc là tato ekapadaväram 
uddharanavrtiharanavTttharanavossaJJanasannikkhepana-sannirumabhanavasena cha 
kotthãse karoti. Hành giả, tự nhiên, dó chân một bên bước đi tới đó, có 6 thời khắc do năng 
lực: dở chân lên, đưa chân bước đi tới, đưa chân đi bên này bên kia, thăm dò chân xuống 
phía dưới, dé chân nơi đất, đạp trên đắt. 

Tatha uddharanam пата pādassa bhümito ukkhipanam atharanam пата purato 
haranamvTtharanam, namakhanukantakadiphaJatadsu kiñcideva disvā ito cito ca 
радаѕайсагапат... Thời dở chân khỏi mặt đất trong thời di tới trước đó gọi là uddharana. 
Thời bước đi tới trước gọi là atiharana. Thời đưa chân đi bên kia và bên này vì thấy có гап, 
gai, sốc, gốc cây рду, v.v... gọi là vĩtiharana. Thời thăm dò chân xuống phía dưới gọi là 
vossajjana. Thời để chân nơi đất gọi là sannikkhepana. Khi đạp chân trên đất đi tới trước 
gọi là sannirumbhana. 

а) Tattha uddharane pathavidhatu ãpodhatiti dvedhãtuyo omattä honti manda itara dve 
adhimatta honti balavatiyo. Tatha attharanavTtiharanesu. Уеѕѕајјапе tejo dhãtu vāyodhātūti 
dve dhatuyo отаќа honti manda itarā dve adhimattā honti balavatiyotatha 
sannikkhepanasannirumbhanesu. 

Trong khi dó chân một bên đi tới trước đó, cả hai chất: đất và nước, là chất có sức yếu 
và ít. Về phần 2 chất còn lại (chất lửa và gió) là chất mạnh có nhiều mãnh lực hơn. Dù là 
trong thời dé chân nơi đất và đưa chân bên này, bên kia, là chất mạnh, có mãnh lực giống 
nhau. 

Trong thời thăm đò chân xuống phía dưới, cả 2 chất: là lửa và gió, là chất có sức yếu và 
ít. Về phần cả hai chất còn dư lại (đất và nước) là chất mạnh có mãnh lực nhiều hơn. 

Khi để chân trên mặt đất là cử chỉ đụng nhằm và trong thời đạp đất là thái độ đè, là chất 
cứng, có mãnh lực nhiều hơn giống nhau. 

Trong thời dó chân là sắc pháp, tâm điều khiển cho dó chân lên là danh pháp. Cả 2: sắc 
và danh đã rõ rệt, rồi cũng đến trạng thái tan rã, tiêu diệt, trước cử chỉ bước chân đi tới 
trước. 
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Trong thời bước chân đi tới trước là sắc pháp, tâm chỉ huy cho bước đi tới trước là danh 
pháp. Sắc và danh cả hai đều rõ rệt lên, rồi cũng đến trạng thái tan rã và tiêu diệt trước cử 
chỉ đưa chân đi bên này và bên kia. 

Trong thời đưa chân đi bên này, bên kia đó gọi là sắc pháp, tâm điều khiển cho đưa chân 
bên này, bên kia là danh pháp. Cả 2 sắc và danh đó rõ rệt lên rồi cũng đến trạng thái tan rã, 
tiêu diệt, trước sự thăm dò chân xuống phía dưới. 

Trong sự thăm dò chân xuống phía dưới là sắc pháp, tâm chỉ huy cho thăm dò chân 
xuống phía dưới là danh pháp. Cả 2: sắc và danh đó rõ rệt lên rồi cũng đến sự tan rã và tiêu 
diệt trước sự để chân nơi đất, là cử chỉ chạm nhằm. 

Trong thời dé chân nơi đất tức là cử chỉ chạm nhằm, là sắc pháp. Tâm biết chạm nhằm 
là danh pháp. Cả 2 sắc và danh đã rõ rệt lên rồi cũng đến sự tan rã, tiêu diệt trước khi chân 
đạp đất là sự đi. 

Trong thời chân đạp đất tức là sự đè, là sắc pháp. Tâm chỉ huy cho chân đạp đất là danh 
pháp. Cả 2 sắc và danh đã rõ rệt lên, rồi đến sự tan rã tiêu diệt trước khi đở chân như vậy. 

Theo ý nghĩa chú giải Mũlapannäsaka của Мајјһітапікауа thuyết: Abhikkante 
patikkante là 4 tri giác như dưới đây: Tattha abhikkamanacitte uppanneciftavaseneva 
арапіуа kimnume atthe gatena atthoyeva atthi nathīti atthanatham parigganhitva 
atthaparigganhanam sãtthakasampajaññam. Trí nhớ và tri giác phân biệt cảnh giới là đề 
mục có lợi ích và không lợi ích. Trong thời tâm điều khiển cho bước chân đi tới trước đó, 
chăng phải bước đi tới trước chỉ do thế lực tâm điều khiển bấy nhiêu đó đâu, cũng vì lợi 
ích sự bước đi tới trước của ta đó, như vậy, rồi mới phân biệt sự bước chân đi tới trước, chỉ 
vì sự lợi ích đến đề mục thôi, gọi là “tiện lợi tri giác” (sãtthakasampajañña). 

b) Tasmimpana gamane ѕаррауаѕаррауат pariggaņhitvā ѕаррауарапораһапат 
sappãyasampajaññam. Trí nhớ và tri giác phân biệt cảnh giới là đề mục, là nơi tiện lợi và 
hạnh phúc hoặc không hạnh phúc trong thời bước chân đi tới trước đó, rồi nên phân biệt 
trong sự bước chân đi tới trước đó, chỉ là điều hạnh phúc, gọi là “hạnh phúc tri giác” 
(ѕаррауаѕатрајайћа). 

с) Evam pariggahitasatthakasappayassa рапа atthatimsaya Каттайһапеѕи attano 
cittarucitam kammatthanasañkhãtan gocaram uggahetva bhikkhãcaäragocare tam gahetvä 
gamanam øocarasampajaññam nama. Hành giả phân biệt đề mục lợi ích và không lợi ích 
như vậy, rồi mới phân biệt cảnh giới là đề mục hợp ý mình, 1 trong 38 đề mục thiền định, 
phân biệt đề mục hiệp theo tính nét của mình trong thời đi khát thực, gọi là “nơi thích đáng 
tri giác” (øgocarasampaJañña). 

d) Abhikkamädisu рапа asammuyhanam asammohasampaJannam. Trí nhớ và tri giác 
phân biệt theo, biết cho kịp trong các cử chỉ nhất là bước đi tới trước, gọi là “vô hỗn loạn 
tri giác” (asammohasampaJañña). 

Таба ko еко abhikkamati — Ai, người nào, đang bước đi tới trước đó? Kassa vã ekassa 
abhikkamanam — Cử chỉ bước đi tới trước đó của аі, của kẻ nào? 

Citte uppajjamane teneva cittena saddhim cittasamutthana. Vãyodhatu viññattIm 
Janayamanä uppajjati iti cittakiriyavayodhãatuvipphãravasena ayam kãyasammato 
a{thisañghato abhikkamati — Khi tâm sanh lên, chất gió, có tâm là nhân, dẫn khởi Sự rung 
động, đồng thời với tâm, cho nên đồng xương mà người giả thuyết là thân thé đây, tự nhiên 
bước đi tới trước được, do thế lực của chất lửa phát sanh từ nơi tâm. 

Айдат uppajjate cittam aññam cittam nirujjhati avIcimanussambandho пайтѕоѓоуа 
vattatiti evam abhikkamadisu asammuyhanam sampãjaññam nãmãti — Tâm này sanh rồi, 
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tâm kia diệt, đồng thời với sắc, danh pháp. Ví như dòng nước đang chảy không ngừng nghỉ 
vậy. 

Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong sắc danh, nhất là sự bước đi tới 
trước, như vậy, gọi là asammohasampaJañña như: 

2. Y nghĩa thứ 2: Alokite vilokite ѕатрајапаках hoti. Hành giả đó, tự nhiên, là người 
có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời mắt xem phía trước và trong 
thời liếc ngó bên tả, bên hữu, theo các hướng như vậy. 

Trong thời đó, hành giả phải là người có trí nhớ chăm nom, cân thận, xem phía trước và 
liếc bên tả, hữu theo phương hướng và là người có tri giác phân biệt theo, biết cho kịp, nên 
phân biệt để trong tâm rằng: “nhìn phía trước, liếc bên mặt và bên trái”. 

Cái chỉ là sắc danh trong thời mắt xem phía trước, liếc bên tả và bên hữu, theo phương 
hướng? Cittajavayo: loại gió phát sanh từ dục vương tâm, chuyền động thân thé cho tiết lộ 
cử chỉ rõ rệt, cho mắt xem tới phía trước và liếc bên mặt và bên trái theo phương hướng là 
sắc pháp. Kãmãvacaracitta: dục vương tâm dẫn gió cho sanh, chuyên động thân thể, cho 
tiết lộ rõ rệt thái độ, cho mắt xem tới trước và liéc bên mặt, bên trái theo phương hướng, 
gọi là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp là pháp thông tuệ của thân 
quán niệm xứ. 

Theo ý nghĩa chú giải, thuyết trong thời mắt xem phía trước và liếc bên mặt, bên trái 
theo phương hướng đó, như уду: 

-  Alokite vilokiteti еа pana ãlokitam пата purato pekkhanam vilokitam пата 
anudisã pekkhanam. Trong câu ãlokite vilotite đó có giảng rằng: khi mắt xem phía 
trước gọi là ãlokite. Sự liếc phía hữu và phía tả theo phương hướng gọi là vilokite. 

-  Aññanipi hetthä upari pacchato pekkhanavasena olokita ullokitaäpalokitäni пата 
honti tani idha na gahitãni. Sự liếc qua-lại, dầu là cách khác cũng gọi là olokita hoặc 
alokita và äpalokita do năng lực sự іёс xem qua lại, tới lui trong hướng dưới, hướng 
trên và phía sau. Sự liếc xem trong hướng dưới hoặc trong hướng trên và phía sau 
gọi là vilokite. 

- Saruppavasena pana Imaneva dve gahitāni iminā vã mukhena sabbanipi tani 
gahitanevati. Su liéc bên mặt, bên trái theo 2 hướng chỉ về tiếng vilokite, do thế lực 
sự hành vừa với tâm vui thích. Lại nữa, sự liếc xem qua lại theo các hướng đó chỉ 
ngay tiếng vilokite như уду: Tattha ālokessāmīti citte uppanne cittavaseneva 
analoketvä atthaparigahanam satthakasampaJaññam. Khi tâm sanh lên, bằng cử chỉ 
như уйу: chính ta sẽ nhìn phía trước và liếc xem theo các hướng đó, như vậy, không 
nhìn tới trước và liếc theo các hướng, do năng lực của tâm điêu khiến, rồi, mới là 
người có trí nhớ tri giác, phân biệt theo, biết cho kịp điều có lợi ích trong thời mắt 
xem tới phía trước và liếc theo phương hướng đó, mới gọi là “tiện lợi tri giác” 
(satthakasampaJañña). 

- Аріса idhāpi pubbe vuttacetiyadassanadivaseneva sātthakatāca sappäyatä ca 
veditabbä. Sự tiện lợi hoặc hạnh phúc do thế lực, nhất là sự thấy thánh tháp đã có 
giải, mà các bậc hiền minh nên hiểu trong nơi đây rằng là “hạnh phúc tri giác” 
(sappAyasampaJañña) như sau. 

- Kammatthanasa рапа аујаһапатеуа gocarasampaJaññam tasma еа 
khandhadhãtu äyatanakamatthankehi atano kammatthanavaseneva kasiņā 
dikammatthãanikehi уа pana kammatthãnasiseneva alokanam vilokanam. Trí nhớ và 
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tri giác có sự phân biệt không giảm, bởi đề mục hiệp theo tính mình, gọi là “nơi 
thích đáng tri giác” (gocarasampaJañña). 


Cho nên trong sự nhìn phía trước và liếc theo phương hướng, hành giả nên hành theo đề 
mục: ngũ uân, tứ đại, lục nhập là đê mục đê trong mình, nhât là đê mục phiên tròn (kasina) 
cho thành đê mục tôi cao của mình như vậy. 


Abbhantare аќа пата aloketa vã viloketä уа пата natthi ālokessāmīti citte 
иррајјатапе teneva сіќепа saddhimcittasamutthanä vãyodhãtu viññattim 
Jayanamanä uppajjati iti ciftakiriyavayodhãatu уіррһагауаѕепеуа hetthimam 
akkhidalam adho sīdati uparinam uddham sañmeti Косі yantakena vivaranto nama 
natthi. Ngũ uân mà đời giả thuyết rằng: là mình, người, chúng ta, họ, có sự nhìn phía 
trước và liếc qua lại theo phương hướng, tự nhiên, chăng có. Khi tâm phát sanh lên 
suy nghĩ rằng ta nhìn phía trước và liếc qua lại theo phương hướng như vậy, chất 
gió do tâm, là nhân sanh, làm chuyên động rõ rệt. Cho nên, mí mắt phía dưới tự 
nhiên sa xuống, mí mắt phía trên tự nhiên lên trên do năng lực sự kết quả của chất 
gió từ tâm mà sanh, kỳ thật chàng phải ai, hoặc người nào cả. 

Tato cakkhuviññãnam dassanakiccam sadhentam uppajjatīti evam ѕатрајапапат 
panettha asammohasampajaññam nãma. Từ sự mở cả hai mí mắt đó, tiếp theo, nhãn 
thức (cakkhuviññãna) dẫn sự thấy sắc được kết quả, tự nhiên, phát sanh như vậy, trí 
nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời thấy sắc phát sanh lên theo 
nhãn môn, gọi là “vô hỗn loạn tri giác”. Trong thời thấy sắc đó, hành giả phải là 
người có trí nhớ cân thận, chăm nom trong thời thấy sắc và là người có tri giác phân 
biệt theo, biết cho kịp trong sự thấy sắc. Nên phân biệt đề trong tâm rằng: “thấy sắc 
ờ” như vậy. 


Cái chi là sắc danh trong sự thấy sắc? Rũpärammana: sắc phát sanh rõ rệt đến mắt là sắc 
pháp. sự Шау sắc rõ rệt là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biệt cho kip trong 
thời Һау sắc, đó là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 


Dầu là khi được nghe tiếng bằng nhĩ môn, hoặc ngửi mùi bằng tỷ môn, hay nếm vị bằng 
thiệt môn, tiếp xúc bằng thân môn, cũng nên phân biệt rằng “được nghe tiếng à - ngửi mùi 
à - ném vị à - đụng chạm ò” là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ như “thấy sắc ò”, 
như vậy. 


Nhà chú giải có thuyết sự thấy ngũ ийп, lục nhập, tứ đại và duyên, như dưới đây: 


Ettha hi cakkhum ceva rũpaca rũpakkhandho dassanam viññãnakkhandho tam 
sampayutä vedana vedanakkhandho saññã saññakkhandho, рһаѕѕайка 
sankhãrakkhandho еуате tesan райсаппат khandhanam ѕатауауе 
älokanavilokanam paññãyati. Thật vậy, khi mắt nhìn tới trước và liếc qua lại, theo 
phương hướng, tự nhiên, thấy rõ rệt sự tập hợp ngũ uån trong nhãn môn ây, là: sự 
tinh khiết trong giữa tròng đen con mắt, tức là mắt và sắc cảnh là sắc uân; sự thấy 
sắc tức là nhãn thức, là thức uán: 7 sabbacittasãdhãranacetasika7, bao hàm nhãn thức 
đó, thọ tâm sở là thọ uån; 1 tưởng tâm sở là tưởng ийп; 5 tâm sở còn lại, nhất là xúc 
tâm sở là hành uẫn. 

Tatha cakkhum саккһауаќапат rũpam rùủpayatanam dassanam manäyatanam 
vedanadayo sampayuttadhammä dhammäyatanam еуатеуа tesam catunnam 
ayatananam ѕатауӣуе ãlokanavilokanam paññãyati. Sự nhìn phía trước và liếc xem 
qua lại theo các hướng trong nhãn môn như thế đó, tự nhiên, sự tập hợp của 4 nhân 


7 Xem tâm sở rải rác (quyên Vi diệu pháp). 
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sẽ tự nhiên, rõ rệt lên như vậy: võng тас? là nhãn nhập (саккћауаќапа); sắc cảnh rõ 
rệt đến võng mạc sắc là sắc nhập (rũpäyatana); sự thấy sắc tức là nhãn thức, là ý 
nhập; 7 sabbacittasadhãranacetasika, bao hàm nhãn thức, nhất là thọ tâm sở là pháp 
nhập (дһаттауаќапа). 


- Tatha cakkhudhatu гарат rũpadhãtu dassanam cakkhuviññadhãtu evametäsam 
catunnam dhãtunam tam sampayuttä vedanadayo dhammadhãatu ѕатауауе 
alokanavilokanam paññãyati. Sự nhìn phía trước và liếc qua lại, theo phương hướng 
trong nhãn môn, như vậy, sự tập hợp của tứ đại sẽ tự nhiên rõ rệt lên như vậy: võng 
mạc là nhãn quan năng? (cakkhudhätu); sắc cảnh là nơi rõ rệt đến võng mạc là sắc 
quan năng (rũpadhãtu); sự thấy sắc tức là nhãn thức, là nhãn thức quan năng: 
sabbacittasadhãranacetasika: nhất là thọ tâm sở bao hàm nhãn thức là pháp quan 
năng (dhammadhãtu). 

- Tatha cakkhu nissayapaccayo rūpam агаттапа-рассауо ахајјапат 
anantarasamanantaripa nissayanafthivigata paccayo aloko upanissayapaccayo 
rũpavedanadayo sahajata paccayo еуатеіеѕат рассауадпат ѕатауӣуе 
ãlokanavilokanam paññayati. Sự nhìn phía trước và liếc bên mặt bên trái theo hướng 
trong nhãn môn như vậy, sự hội họp của các duyên (paccaya) tự nhiên, sẽ rõ rệt lên 
như vậy: võng mạc là trợ duyên (nissayapaccaya); sắc Гара là cảnh duyên; hồi tưởng 
tâm (ãvajjanacitta) tức là ngũ môn hồi tưởng (йт! pañcadvãrãvajjanacitta là 
апапќагарассауа ѕатапапѓагарассауа орапіѕѕауарассауа 
natthipaccayavigatapaccaya; aloka tức là ánh sáng trợ cho sanh sự thấy sắc, đó là 
upanissayapaccaya; 7 sabhacittasadhãranacetasika, nhất là thọ tâm sở, bao hàm sự 
thấy sắc tức là nhãn thức đó là đồng thời duyên (sahajãtapaccaya). 

- Таһа ko еко ãlokei ko vilokeffI evamettha khandhayatanadhãtupaccaya 
paccavekkhanavasenapi asammohasampaJaññam veditabbam. AI, kẻ nào, một 
người nào nhìn phía trước đó? Ai, một người nào liéc và đi qua lại theo phương 
hướng đó? Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời nhìn phía trước 
và liếc qua lại theo phương hướng đó, các bậc hiền minh nên hiểu rằng: vô hỗn loạn 
tri giác, do năng lực của sự nhìn phía trước và liếc theo phương hướng là uán, tứ 
đại, lục nhập, quan năng và trợ. 

3. Y nghĩa thứ 3: Sammiñjite pasarite sampajānakārī hoti. Hành giả đó, tự nhiên, là 
người có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong sự “co tứ chi vô” và trong 
thời “duỗi tứ chi ra” như vậy. Trong thời đó, hành giả là người có trí nhớ chờ trông nom, 
điều khiển sự “co tứ chi vô và trong thời duỗi tứ chi ra”, phải là người có tri giác đối với 
sự co tứ chi vào và sự duỗi tứ chi ra. Nên phân biệt ghi trong tâm rằng: “co tứ chi vô - duỗi 
tứ chi ra” 

Cái chi là sắc danh trong sự “co tứ chi vô và duỗi tứ chỉ ra”? Cittajaväyo: tức là loại gió 
phát sanh từ dục vương tâm điều khiển thân cho chuyền động, bày tỏ cử chỉ sự co tứ chỉ 
và duỗi tứ chi là sắc pháp. Kãmãvacaracitta: dục vương tâm khiến loại gió cho sanh lên, 
giục thân cho chuyền động, bày tỏ cử chỉ “co tứ chi và duỗi tứ chi” là danh pháp. 

Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời co tứ chi và duỗi tứ chi là pháp 
thông tuệ của thân quán niệm xứ. 


š Màng mỏng trong con mắt nhờ nó mà trông thấy sắc được. 
? Bản năng của mắt. 
10 Hồi tưởng trong 5 cửa. 
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4. Ý nghĩa thứ 4: Theo ý nghĩa chú giải, thuyết rõ phương pháp co tứ chi và duỗi tứ chi, 
như vầy: Tatha сійауаѕепеуа samiñjana раѕа гапат akatvähatthapädãnam 
ѕаттійјапараѕагапарассауа atthanattham pariganeta atthapariganhanam sãtthakasam- 
pajaññam. Trí nhớ và tri giác phân biệt điều hữu ích và vô ích vì nguyên nhân sự co tứ chi 
và duỗi tứ chi, không co tứ chi và duỗi tứ chi, do năng lực của tâm điều khién, rồi mới phân 
biệt sự lợi ích trong sự co tứ chi và duỗi tứ chi đó, gọi là “tiện lợi tri giác”. 

Tattha hatthapade айсігат sammiñjitva va pasāretvā thitassa khanekhane vedanā 
uppaJJantI cittam ekaggatam па labhati Катта апат, paripatati, visesam na adhigacchatI 
kalema sammiñJantassa kalena раѕагепѓаѕѕа pana tā vedanā na uppaJJanti cittam ekaggam 
hoi kammatthanam phãi рассһайп уіѕеѕат adhigacchaffI еуат atthanattham 
parigganhanam veditabbam. Khi hành giả, người duy trì sự co tứ chi vô và duỗi tứ chi ra 
(các tay và chân) thái quá, thọ tức là sự nhức mỏi, tự nhiên phát sanh lên mỗi thời, trong 
sự co tứ chỉ và duỗi tứ chi đó. Tâm của hành giả tự nhiên không đắc định, tự nhiên lìa thông 
tuệ đề mục (vipassanakammatthãna) không đạt đức tính quý cao là thánh đạo, thánh quả. 
Khi hành giả đang co tứ chi vô và duỗi tứ chi ra, hợp thời là không lâu thái quá là па độ 
vừa đúng hợp không thái quá, tâm của hành giả đó, có nhiên đắc định, tam tướng"! phát 
sanh, rồi sẽ đạt đức cao quý, tức là Thánh đạo thánh quả như vậy. Các bậc hiền minh nên 
biết phân biệt sự co tứ chỉ vô và duỗi tứ chi ra theo điều lợi ích bằng phương pháp như thé. 


Аа pana satipT ѕаррауаѕаррауат parigganhitvã sappayasampajaññam. Trí nhớ và tri 
giác phân biệt sự yên vui trong điều lợi ích của cử chỉ со tứ chi vô và duỗi tứ chỉ ra rồi шл 
phân biệt sự co tứ chi vào và duỗi tứ chỉ ra là lợi ích, bấy nhiêu gọi là “hạnh phúc tri giác” 
(sappayasampaJaññam). 

Evametthãpi Катта апаујаһапатеуа ØOcarasampaJaññanti veditabbam. 
Cittajavãyo: tức là loại gió sanh từ dục vương tâm có sự điều khiến thân cho chuyền động, 
bày tỏ cử chỉ đắp y hai lớp, mang bát và mặc у là sắc pháp. Kãmãvacaracitta: dục vương 
tâm khiến loại gió phát sanh, điều khiển thân cho chuyên động, bày tỏ cử chỉ đắp y hai lớp, 
mang bát và mặc y, là danh pháp. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp sự đắp y 
hai lớp, mang bát và mặc y, là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

Trong chú giải, có thuyết sự đắp y tăng-dà-lê, mang bát và mặc y như sau này: 

- Tattha ѕаһрһайсіуагааһагапе tava nivāsetvā parupetva ca pindäya carato 
amisalabho sTtassa patighatayati айша nayena bhagavatä vuttappakäroyeva ca attho 
attho nãma tassa vasena sãtthakasampajaññam veditabbam. Trong sự đắp y tăng-dà- 
lê và mặc y vai trái, hành giả phải hành theo thánh huấn của Đức Thế Tôn đã chỉ 
dạy, nhất là như уйу: khi hành giả mặc у vai trái và у nội cho đến đắp y tăng-dà-lê 
rồi mới đi khất thực để ngăn ngừa sự lạnh, năng, là sự mặc y không tham lợi (ãmisa) 
mới gọi là hữu ích. Các bậc hiền minh nên hiểu rằng là “tiện lợi tri giác” do năng 
lực của trí nhớ và tri giác phân biệt sự mặc y là hữu ích đó. 

- Tassa vasenettha sappayasampaJaññam. Trí nhớ và tri giác phân biệt, quán tưởng 
trong sự đắp y tăng-dà-lê và mặc y được yên vui đó, gọi là “hạnh phúc tri giác”. 

- _ KammatthanaviJahanavaseneva ca øocarasampaJaññam veditabbam. Trí nhớ và tri 
giác phân biệt sự đắp y tăng-dà-lê và mặc y vai trái, y nội mà bậc hiền minh nên 
hiểu rằng là “nơi thích đáng tri giác” do năng lực sự phân biệt không giảm bỏ đề 
mục hợp với tính của mình. 


!! Là vô thường, khó não, vô ngã. 
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- Evam pavattapatisañkhanavasenettha asammohasampaJaññam veditabbam. Trí nhớ 
và tri giác phân biệt trong sự đắp y tăng-dà-lê và mặc y vai trái, y nội ấy, bậc hiền 
minh nên hiểu rằng là “vô hỗn loạn tri giác” do năng lực sự phân biệt quán tưởng 
sắc và danh trong sự đắp y tăng-dà-lê và mặc y vai trái, y nội. 

- Abbhantare айа пата Косі civaram pãrupento пата naf{thi vuttappakarena 
cittakiriyavayodhatuvipphãreneva рапа cïvarupärupanam hoti. Trong 
khandhapañcaka không nhận rằng: mình, người, chúng ta, họ, kẻ nào, ai mặc y. 

Lại nữa, sự mặc y tự nhiên được kết liễu do năng lực của chất lửa phát sanh từ nơi tâm, 
như đã giải rồi đó. 
Dù là theo ý nghĩa của nhà chú giải đã thuyết cách mang bát, như sau này: 

- Pattadharanepi раќат sahasava арраһеіуа imam gahetväa pindäya сагатапо 
bhikkhum labhissāmīti evam pattaggahanapaccayä patilabhiabbam atthavasena 
satthakasampajaññam veditabbam. Trí nhớ và (гі giác phân biệt theo, biết cho kịp 
dù là trong thời mang bát mà hành giả nên được điều lợi ích vì cách mang bát, do 
cử chỉ chậm lâu như уду: ta không vội cầm bát bằng cách gấp rút, rồi cầm bát từ từ 
đi khất thực, sẽ được thực phẩm, như vậy, mà các bậc hiền minh nên rõ ràng là “tiện 
lợi tri giác”. 

- Tassa vasena sappäyasampajaññam. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp 
sự dë dàng yên vui, gọi là “hạnh phúc tri giác”. 

- Каттаһапауіјаһапауаѕепеуа gøocarasampaJaññam veditabbam. Trí nhớ và tri 
giác phân biệt theo, biết cho kịp cách cầm bát mà bậc hiền minh nên hiểu rằng là 
“nơi thích đáng tri giác” do năng lực phân biệt tiếp nối, không giảm bỏ đề mục, là 
cách mang bát hợp với tính của mình. 

- Evam pavattapatisankhänavasenettha asammohasampajaññam veditabbam. Trí nhớ 
và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong cách cầm bát ấy mà các bậc hiền minh 
nên hiểu răng là “vô hỗn loạn tri giác” do năng lực pháp quán tưởng cách cầm bát 
và sắc danh đang phát sanh rõ rệt. 


- - Abbhantare айа пата Косі pattam ganhanto natthi vuttappakärenacittakiriyaväyo 
dhãtuvipphãravasenava pattagøahanam nama hoti. Trong khandhapañcaka không 
nhận rằng có mình, chúng ta, họ, ai, người nào cầm bát. Cách cầm bát tự nhiên được 
kết liễu do năng lực của chất lửa phát sanh từ dục vương tâm như đã giải. 

5. Y nghĩa thứ 5: Asite ptte khãyite sampajãnakãrï hoti. Hành giả tự nhiên, là người có 
trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời thọ thực, uống nước, nhai, пёт đồ 
ăn như vậy. 

Trong thời đó, hành giả phải là người có trí nhớ trông nom thận trọng đối với sự thọ 
thực, uống nước, nhai, nếm đồ ăn và là người có tri giác phân biệt theo, biết cho kịp đối 
với sự thọ thực, nên phân biệt dé trong tâm răng: “tho thuc à - uống nước à - nhai à - nễm 
đồ ăn ò”, như vậy. 

Cái chi là sắc danh trong thời thọ thực, uống nước, nhai và nếm đồ ăn? Cittajavãyo: tức 
là loại gió sanh từ dục vương tâm, điều khiển thân cho chuyên động, bày tỏ cử chỉ thọ thực, 
uống nước, nhai và nếm đồ ăn là sắc pháp. Kamavacaracitta: khiến loại gió cho sanh lên, 
chỉ huy thân cho chuyên động, bày tỏ cử chỉ thọ thực, uống nước, nhai và ném đồ ăn là 
danh pháp. 

Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kip trong sự thọ thực, nhai và nếm đồ ăn là 
pháp “quán của thân quán niệm xú”. 
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Theo ý nghĩa chú giải, có thuyét trane thái tho thuc, uống nước, nhai và пёт đồ ăn, là 
sắc pháp như sau này: 


Таа neva davayati adina nayena vutto atthavidhopi attho attho nama tassa vasena 
satthakasampaJaññam veditabbam. Trong thời thọ thực, uống nước, nhai, nễm các 
đồ ăn có 8 điều lợi ích mà đức Phật đã thuyết, có ý nghĩa nhất là như vầy. Chính 
mình ta đang thọ thực, đang uống nước, đang nhai, đang ném đồ ăn, chàng phải аё 
duy trì thân thể, quyến luyến trong ngũ dục, mới gọi là lợi ích, mà các bậc hiền minh 
nên hiểu rằng là “tiện lợi tri giác” do năng lực của trí nhớ và tri giác phân biệt, quán 
tưởng dë mục, tức là sự thọ thực, uống nước, nhai, ném đồ ăn, như vậy. 


Tassa vesena sappäyasampajaññam. Trí nhớ và (гі giác phân biệt theo, biết cho kịp 
trong thời thọ thực, tông nước, nhai và ném đồ ăn, được an vui, dễ dàng đó, gọi là 
“hạnh phúc їп giác”. 


KammatthanäviJahanavaseneva ca øocarasampaJaññam veditabbam. Trí nhớ và tri 
giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời thọ thực, uống nước, nhai và ném đồ ăn 
mà các bậc hiền minh nên hiểu rằng là “nơi thích đáng tri giác” do năng lực của sự 
phân biệt tiếp nối, không giảm bỏ đề mục hợp với tính của mình. 

Abbhantare айа пата Кос1 bhuñJako natthi 
vuttappakaracittakiriyavayodhatuvippharavaseneva pana patta раповаћапат nama 
hoti cittakiriyavayodhatuvippharavaseneva hatthassa patte otaranam nama hoti 
cittakiriyavayodhatuvipphareneva alopakaranam alopa uddharanam 
mukhavivaranañ ca hoti na koci kuñcikaya pana yantakena hanukatthini vivarati 
cittakiriyavayodhatu vipphareneva аіораѕѕа mukhethipanam uparidantanam 
musalakiccasadhanam hhetthimadantanam udukkhalakiccasadhanam јіуһауа 
hatthakiccasadhanañca hoti. Trong khandhapañcaka không nhận ràng: mình, người, 
chúng ta, ai, kẻ nào là người đáng thọ thực, càm bát do năng lực của chất lửa phát 
sanh từ nơi tâm, như đã giải đó. Sự đưa tay dò trong bát, tự nhiên, được kết liễu, do 
năng lực chất lửa phát sanh từ nơi tâm, như nhau, cử chỉ làm thành vắt cơm hoặc sự 
cầm vắt cơm đề vào miệng hoặc sự thành tựu của cái chày tức là sự nhai thực phẩm 
của hàm răng dưới, hoặc sự kết liễu của cái cối, tức là sự nghiền thực phẩm của hàm 
răng dưới. Sự hành tựu trong cách tay vò vắt cơm, lưỡi lừa, răng nghiền thực phẩm 
đều do năng lực chất lửa phát sanh từ nơi tâm, như thế. Dù là khi ngửi mùi thực 
phẩm cho đến khi đồ ăn xuống khỏi cổ cũng vì sự kết liễu chất lửa phát sanh từ nơi 
tâm cả. Hành giả nên phân biệt là sắc danh, do năng lực tập trung kết liễu trực giác 
(bhavanamayañana). 

Tình trạng cầm bát là sắc pháp, tâm khiến cho cầm bát là danh pháp; cả 2 sắc danh 
йу, rõ rệt lên rồi cũng đến trạng thái tiêu diệt trước tình trạng đưa tay vào trong bát. 
Thái độ đưa tay dò trong bát là sắc pháp, tâm khiến đưa tay đò trong bát là danh 
pháp; cả 2 sắc danh đó rõ rệt lên rồi, cũng đến sự tan rã trước vắt cơm thành vắt. 
Trạng thái vắt cơm cho thành vắt là sắc pháp, tâm khiến cho vắt cơm thành vắt, là 
danh pháp; cả 2: sắc danh cũng đến sự tiêu diệt trước tình trạng dé vắt cơm vào 
miệng. Trạng thái để vắt cơm trong miệng là sắc pháp, tâm khiến cho để vắt cơm 
vào miệng là danh pháp; cả 2 sắc danh ấy cũng đến sự tan rã, trước hả miệng. Cử 
chỉ hả miệng là sắc pháp, tâm khiến cho đưa vắt cơm йё vào miệng là danh pháp; cả 
hai sắc danh ấy cũng tiêu diệt trước khi đến cử chỉ nhai thực phẩm. Cử chỉ nhai thực 
phẩm là sắc pháp, tâm khiến cho nhai là danh pháp; cả hai sắc danh â ду cũng tiêu 
diệt trước cử chỉ thọ thực. Thái độ nghiền thực phẩm cho vi tế là sắc pháp, tâm khiến 
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nghiền thực phẩm cho vi tế là danh pháp; cả hai sắc danh ấy cũng tiêu diệt trước cử 
chỉ lưỡi lừa miếng cơm. Thái độ lừa miếng cơm là sắc pháp, tâm khiến lưỡi lừa 
miếng cơm là danh pháp; cả hai sắc danh ấy cũng tiêu diệt trước cử chỉ bắt mùi. 
Thái độ ngửi mùi là sắc pháp, tâm khiến cho ngửi mùi là danh pháp; cả hai sắc danh 
ау cũng tiêu diệt trước khi thực phẩm xuống. khỏi сб. Thực phẩm xuống khỏi cổ là 
sắc pháp, tâm khiến thực phẩm xuÔng khỏi cô là danh pháp; trong thời đó, hành giá 
nên phân biệt ghi trong tâm răng: “câm à - tay thò trong bát à - cơm làm thành vắt à 
- đưa vắt cơm để vào miệng à - nhai thực phẩm à à - nghiền thực phẩm à à - lưỡi lừa 
miếng cơm à - bắt mùi thực phẩm à - thực phẩm xuống đến cổ а”, bằng trí nhớ và 
tri giác phân biệt liên tiếp nhau. 


Evam pavattapatisankhanavasenettha asammohasampaJaññam veditabbam. Trí nhớ và 
tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời thọ thực, uống nước, nhai thực phẩm, ném 
vị thực phẩm ấy mà các bậc hiền nhân nên hiểu rằng là “vô hỗn loạn tri giác” 
(asammohasampaJañña) do năng lực quán tưởng sự thọ thực, uống nước, nhai, ném vị thực 
phẩm là sắc danh đang rõ rệt như vậy. 

6. Y nghĩa thứ 6: Uccãrapassävakamme sampajānakārī hoti. Hành giả, tự nhiên, là người 
có trí nhớ và tri giác làm sự phân biệt theo, biết cho kịp trong thời đại tiện và tiểu tiện. 
Trong thời đó, hành giả phải là người có trí nhớ chăm nom thận trọng trong lúc đại, tiểu 
tiện và là người có tri giác phân biệt theo, biết cho kip trong thời đại, tiểu tiện. Nên phân 
biệt ghi trong tâm rằng: đại tiện, tiểu tiện. 

Cái chi là sắc danh trong sự đại tiện, tiểu tiện? Cittajavayo tức là loại gió sanh từ 
kãmãävacaracitta điều khiển thân cho đại, tiểu tiện ra ngoài là sắc pháp. Kãmãvacaracitta: 
khiến loại gió cho sanh lên chỉ huy thân cho đại, tiểu tiện là pháp thông tuệ của thân quán 
niệm xứ. 

Theo lời chú giải, thuyết cử chỉ đại tiện và tiểu tiện đó như sau này: 

- _ Atthane uccãrapassavam karontassapana арай hoti ayam sovaddhati JTvitantaräyo 
hoti patirupethane karontassa sabbamtam na hotīti idamettha sappãäyam tassa vasena 
sappãyãsampajaññam. Sự dễ dàng an vui trong thời đại tiện, tiêu tiện như thế ấy là 
hành giả, người đại tiện, tiêu tiện trong nơi không nên thì phạm tội, rồi mát thanh 
danh, có sự hại đến sanh mạng. Khi hành giả đó đại tiện, tiểu tiện đứng đắn, hiệp 
theo giới luật thì vô tội, thanh danh sẽ phát sanh rõ rệt, không có tai hại đến sanh 
mạng như vậy. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp gọi là “hạnh phúc tri 
giác” do năng lực sự quán tưởng trong khi đại tiện, tiểu tiện là sự dễ dàng yên vui. 

- Kammatthanavijahanavaseneva pana øgoccarasampaJaññam veditabbam. Trí nhớ và 
tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời đại tiện, tiểu tiện mà các bậc hiền 
minh nên hiểu rằng là goccarasampajañña, do năng lực của sự phân biệt, quán tưởng 
liên tiếp không gián đoạn đề mục hợp theo tính mình. 

- - Abbhantare уайа пата Косі uccärapassavam karonto natthi cittakiriyavayodhätu- 
vIipphãrenena pana uccarapassavakammam hot. Trong khandhapañcaka không 
nhận rằng: mình, người, chúng ta, họ, kẻ nào, ai, đại tiện, tiểu tiện. Người đại tiện, 
tiêu tiện được vì sự kết liễu phát sanh từ nơi tâm. 

- Еуат pavattapafisaikhanavasenettha assammohasampaJaññam veditabbam. Trí 
nhớ và trí tuệ phân biệt theo, biết cho kip trong thời đại tiện, tiêu tiện đó, mà bậc 
hiền minh nên hiểu rằng là “vô hỗn loạn tri giác” do năng lực của sự phân biệt quán 
tưởng đại tiện, tiêu tiện là sắc danh rõ rệt, như vậy. 
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7. Y nghĩa thứ 7: Gate thite nisinne sutte jagarite bhãsite tunhTbhãve sampajãnakãrï hoti. 
Hành giả tự nhiên là người có trí nhớ và tri giác làm việc phân biệt trong thời đi qua lại, 
trong thời đứng dậy, trong thời ngồi xuống, trong thời nghĩ vớ vẫn, mơ mộng, trong thời 
thức dậy, trong thời chuyện trò, trong thời nín thinh. 

Trong thời đó, hành giả phải là người có trí nhớ chăm nom thận trọng trong thời đi qua 
lại, trong thời đứng dậy, trong thời ngồi xuống, trong thời ngủ mơ mộng, trong thời thức 
dậy, trong thời trò chuyện, trong thời nin thính, lãnh đạm. Nên phân biệt nghĩ trong tâm 
rằng: đi qua - đi lại à - đứng dậy à - nghĩ vớ vẫn à - ngủ à - thức à - trò chuyện à - піп thinh, 
lãnh đạm à. 

Cái chỉ là sắc danh trong thời đi qua, đi lại, trong thời đứng dậy, trong thời ngòi xuống, 
trong thời nghĩ vớ vån, trong thời ngủ, trong thời thức, trong thời trò chuyện, trong thời 
піп thinh, lãnh đạm? Cittajaväyo tức là loại gió sanh từ kãmãvacaracitta điều khiến thân 
cho chuyên động, bày tỏ cử chỉ đi qua, đi lại, hoặc đứng dậy, hoặc nghĩ vẫn vơ, ngủ, hoặc 
thức, hoặc trò chuyện, hoặc піп thinh, lãnh đạm là sắc pháp. Kamavacaracitta khiến loại 
gió sanh lên, chuyền động thân bày tỏ cử chỉ đi qua, đi lại, hoặc đứng dậy, hoặc ngồi xuống, 
hoặc nghĩ vơ vån, ngủ, hoặc thức, hoặc trò chuyện, піп thinh, trung lập là danh pháp. 

Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời đi qua, đi lại, đứng dậy, ngồi 
xuống, nghĩ vơ vân, ngủ, thức, trò chuyện, піп thinh, lãnh đạm là pháp thông tuệ của thân 
quán niệm xứ. Trí nhớ và tri giác phân biệt trong thời đi qua, đi lại, đứng dậy, ngồi xuống, 
nghĩ vơ уйп, ngủ, thức, trò chuyện, піп thinh là lợi ích gọi là “tiện lợi tri giác” 
(sãtthakasampajañña). Trí nhớ và tri giác phân biệt trong thời đi qua, đi lại, đứng dậy, ngôi 
xuống, nghĩ vơ vần, ngủ, thức, trò chuyện, піп thinh, lãnh đạm, được dễ dàng, yên vui gọi 
là sappayasampajañña. Trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp trong thời đi qua, đi 
lại, đứng dậy, ngồi xuống, nghĩ vơ vẫn, ngủ, thức, trò chuyện, піп thinh, hợp theo tính của 
mình gọi là “thích hợp xứ tri giác” (goccarasampajañña). Trí nhớ và (гі giác phân biệt theo, 
biết cho kịp trong thời đi qua, đi lại, đứng dậy, ngồi xuống, nghĩ vơ уйп, ngủ, thức, trò 
chuyện, nín thinh là sắc danh đang rõ rệt lên gọi là asammohasampajañña. 

Theo ý nghĩa chú giải thuyết dé như уду: Gacchanto vã gacchãmiti pajãnäti thito vã 
thitomhīti pajanati nisinno vã nisinnomhīti pajanati ѕауапо va sayanomhtti pajanati 
imasmiñ thane addhana iriyapatha kathitā abhikkante patikkante alokite vilokite samiñjite 
pasamiteti ismim majjhimā gate thite nisinne sutte jāgariteti idha pana khuddakacunniya 
iriyapattha kathita tasma etasmiñ vuttanayeneva sampajanakaritva veditabbam. Sự hoạt 
động lớn, có giải аё trong nơi đây răng: khi hành giả đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang 
năm, phải phân biệt, biết cho kịp rằng: chính ta đang đi, đang đứng, đang ngôi, đang năm, 
như vậy. Phần hoạt động vừa bậc trung, có giải để trong nơi đây rằng: khi bước tới trước, 
thối lui, nhìn phía trước, liếc qua lại theo hướng, khi co tứ chi vô và lúc duỗi tứ chỉ ra, như 
vậy. Và cách hoạt động nhỏ, có giảng để trong nơi đây rằng: khi đi qua, đi lại, khi đứng 
dậy, ngồi xuống, nghĩ vån vơ, ngủ, thức. Nhân đó, dù là trong sự hoạt động phần lớn hoặc 
bậc trung, hay nhỏ, hành giả phải là người có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho 
kịp, mà bậc hiền minh nên hiểu theo ý nghĩa như đã giải đó. 

Trí nhớ và tri giác phân biệt trong bốn oai nghỉ là khó dé (dukkhasacca). Ái dục trong 
tiền kiếp là nguồn cội của khó đề là tập dé (samudayasacca). Sự diệt khó đề và tập dé là 
diệt đế (nirodhasacca). Bát Thánh đạo (Atthangikãriyamagga) phân biệt, biết khổ đế, dứt 
tập đề, có Niết-bàn là cảnh giới, là đạo dé (maggasacca). 

— Dút tri giác phán (sampajaññapabba) — 
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IV. Chú giải về ó trọc phần (patikũlapabba) của thân quán niệm xứ 

Hành giả là người bó sung thông tuệ đề mục còn phải thực hành patikũlapabba tiếp theo 
nữa. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu imame va kayam uddham pādatalā odho 
kesamatthakã tacapariyantam рогатпапарракагаѕѕа asucino paccavekkhati. Này ty khưul 
Người thấy sợ trong nẻo luân hồi trong pháp luật của Đức Như Lai còn phải thực hành 
thêm patikũla pabba tiếp theo. Tỳ khưu, cố nhiên, bên quán tưởng thấy thân thê phía trên 
từ bàn chân trở lên, phía dưới, từ ngọn tóc trở xuống, có da bao bọc chung quanh, dày đầy 
vật không sạch, có nhiều loại khác nhau. 

Аһ imasmin kãye Кеза loma nakhã даша, taco mamsam nahãri atthi atthimiñJam 
vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam раррһаѕат antam antagunam udariyam 
karIsam рїїат semham pubbo lohitam sedo medo assu уаѕа khelo sañghanika lasikā 
mutfanti iti ajjhattam vã kaye kayanupsst viharati bahiddha vã kãye kāyānupassī viharati. 
Hành giả, tự nhiên, quán tưởng thân phần riêng biệt có trong thân của mình và trong thân 
của kẻ khác, như sau này: Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy trong xương, lá 
lách, tim, gan, màng phôi, trái cât, phối, ruột già, ruột non, thực phẩm mới, phân, mật, nước 
tiêu, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, nước trong khớp xương, nước miếng, 
nước tiểu có trong thân, như vậy. 

Evam matthalungam atthimiñjena зайраһеїуа patiküla manasikãära vasena desitam 
dvattimsãkãra Каттай апат. Đề mục thiền định tức là 32 thể ấy, nhà chú giải khép óc 
(não) vào trong tủy, trong xương, rồi giải bằng năng lực quán tưởng là vật ô trọc. 

Phương pháp thi hành 32 thể ấy, hành giả phải học 32 bộ phận bằng ““7 cách học sáng 
trí” (uggahakosala), “10 cách quan tâm sáng trí” (manasikãrakosalla) trước rồi mới nên 
hành 32 thẻ là đề mục. 

Bảy uggahakosala (cách học sáng trí) là: Z) уасаѕа: tức là sự học đọc 32 thể cho trôi 
chảy mới là duyên sanh sự thuộc lòng ; 2) manasa: tức là sự học thuộc lòng 32 thể cho 
thuần thục, rồi mới là nhân cho sanh sự thông minh theo tướng của tình trạng ; 3) vannato: 
tức là sự quán tưởng 32 thể theo màu sắc ; 4) santhãnata: tức là sự quán tưởng 32 thể theo 
hình trạng ; 5) disato: tức là sự quán tưởng 32 thé bằng cách phân biệt theo phương hướng 
từ rún trở lên là phần trên, từ rún trở xuống đến bàn chân là phần dưới ; 6) okãsato: tức là 
quán tưởng băng ‹ cách phân biệt nơi trú của 32 thể ; 7) paricchedato: tức là quán tưởng 
băng cách chia mỗi thê ra theo phần trên và phần dưới, riêng biệt, không cho lẫn lộn, như: 
tóc không phải lông, lông không phải tóc, như vậy v.v... 


Mười manasikãrakosala là: 1) Anupubbato: nên quan tâm, hồi tưởng 32 thể theo thứ tự; 
2) Nātisīghato: nên quan tâm, hồi tưởng thể bằng cách không quá mau; 3) Nãtisanikato: 
nên quan tâm hồi tưởng 32 thể không quá chậm; 4) Vikkhepapatibãhanato: nên quan tâm 
hồi tưởng 32 thể, không cho tâm buông thả theo cảnh giới khác; 5) 
Pannattisamatikamanato: nên quan tâm hồi tưởng 32 thể để lướt khỏi lời chỉ định rằng: tóc, 
lông, móng v.v... chỉ mong quán tưởng là vật ghê рот (patikila) thôi; 6) 
Anupubbamuñcanato: nên quan tâm hồi tưởng 32 thé theo thứ tự, nghĩa là thể nào không 
rõ rệt thì chừa bỏ hàn, chỉ phân biệt thê khác; 7) Appanãto: nên quan tâm hồi tưởng 32 thê 
băng cách cương quyết và quan tâm hồi tưởng theo 3 ý nghĩa nữa là: - Ý nghĩa thứ nhất: 
adhicitta là chú ý trong samädhinimitta!? làm cho tâm định trong đề mục hợp theo thời; 
paggahanimitta: là chờ nâng đỡ tâm không cho lìa khỏi đề mục thiền định vừa hợp theo 


!2 Triệu chứng của thiền định. 
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thời; upekkhanimitta: là không cho tâm xao động di trong cảnh giới khác, cho có thái độ 
trung lập trong cảnh giới vừa hợp theo thời. 

- Y nghĩa thứ hai: sitibhäva: là suy nghĩa đến pháp làm cho tâm mát mẻ, theo 6 điều là: 

Đè nén tâm, Nâng đỡ tâm, An ủi tâm, Sự nghỉ an, Có tâm yên lặng cao thượng, Ưa thích 

trong Niết-bàn. 

- Y nghĩa thứ ba: bojjhañgakosala: là sự sáng trí trong 7 giác chi. 

Hành giả hành đề mục tức là 32 thé về phần chỉ quán, cần phải học “7 pháp sáng trí và 
10 pháp quan tâm sáng trí” theo vị thiền sư, cho thông hiểu trước, thuộc lòng xuôi và ngược 
32 thé. 

Khi hành giả đã học thuộc chân chánh rồi, nên tìm ngụ trong nơi thanh vắng, ngồi bán 
già, niệm đề mục, nên học 32 thể đó, đọc cho thuần thục từ 100 đến 1.000 lần, nhiều hơn 
càng tốt. 

e Phương pháp hành đề mục thiền định 32 thể 

Học đọc thuộc lòng 5 thể đầu tacapañcakakammatthãna (đọc xuôi): Кеѕа: tóc; loma: 
lông: nakhã: móng; dantā: răng: taco: đa. Nên đọc xuôi theo thứ tự bằng miệng, từ đầu đến 
cuối là 5 ngày, như vậy. Đọc ngược thuộc lòng 5 thể phần thứ nhất 
(tacapañcakakammatthäna): Тасо: da, dantā: răng, пакћа: móng, lomā: lông, Кеѕа: tóc. Nên 
đọc ngược bằng miệng từ trên tới đưới là 5 ngày, như vậy. Hành giả đọc thuộc lòng (xuôi 
và ngược) trong 5 ngày, mỗi bận là kesa, loma, nakhäã, даті, taco .... taco, dantã, пакћа, 
loma, Кеѕа. 

Đọc xuôi thuộc lòng 5 thé thứ hai vakkapañcakakammatfthãna: mamsam: thịt, nahãrũ: 
gân, atthi: xương, atthimiñjam: tủy trong xương, vakkam: trái cât. Nên đọc xuôi thuộc lòng 
bằng miệng theo thứ tự, từ trên tới dưới là 5 ngày như vậy. Đọc ngược 5 thể thứ hai 
(vakkapañcaka-kammatthana): vakkam: trái cât, atthimiñJam: tủy trong xương, atthi: 
xương, nahãrũ: gân, mamsam: thịt. Nên đọc ngược thuộc lòng bằng miệng từ trên tới dưới 
là 5 ngày như vậy. Tiếp theo, hành giả nên đọc vakkapañcakakammatthãna (xuôi và ngược 
mỗi bận 5 ngày): mamsam, nahãrũ, atthi, atthimiñjam, vakkam - vakkam, atthimiñjam, 
atthi, nahãrũ, татат. 

Тїёр theo đó, hành giả nên đọc tacapañcakakammatthãna và уаККарайсаКакатта апа 
chung cùng nhau bằng cách đọc xuôi và ngược như vầy: Кеѕа, loma, nakhã, даша, taco, 
mamsam, nahãru, atthi, atthimiñJam, vakkam - vakkam, atthimiñjam, atthi, nahãru, 
mamsam, taco, dantä, пакћа, loma, Кеза - nên đọc 5 ngày. 

Đọc xuôi thuộc lòng 5 thé thứ ba pipphãsapañcakakamatthãna: hadayam: tim, yakanam: 
gan, kilomakam: màng phối, pihakam: lá lách, papphãsam: phối. Phải học xuôi thuộc lòng 
như vậy theo thứ tự, từ trên tới dưới là 5 ngày Học đọc ngược 
papphãsapañcakakammatthãna: papphãsam: phổi, pihakam: lá lách, kilomakam: màng 
phối, yakanam: gan, hadayam: tim. Nên học phương pháp đọc ngược là 5 ngày như vậy. 
Tiếp theo đó, hành giả nên học xuôi và ngược chung lại trong mỗi bận 5 ngày là: hadayam, 
уакапат, kilomakam, pihakam, papphãsam - papphãsam, pihakam, kilomakam, yakanam, 
hadayam, như vậy. 

Học đọc xuôi 5 thể thứ tư mafthalungapañcakakammatthäna: antam: ruột già, 
antagunam: ruột non, udariyam: thực phẩm mới, karTsam: phân, matthalugam: não chất. 
Nên học theo thứ tự như thế, từ đầu chí cuối là 5 ngày. Học đọc ngược 
matthaluägapañcakakammatthãna: matthalungam: não chất, karisam: phân, udariyam: 
thực phẩm mới ăn vào, antaguam: ruột non, antam: ruột già. Nên học ngược như vậy từ 
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dưới tới trên là 5 ngày. Tiếp theo đó, hành giả nên học matthaluägapañcakakammatthãna 
xuôi và ngược chung với nhau là 5 ngày là: antam, antagunam, udariyam, Капѕат, 
matthalungam - matthalungam, Кагтѕат, udariyam, antagunam, antam. 

Tiếp theo đó, hành giả học đọc xuôi papphãpañcakakammatthãna và 
matthaluñgapañcakakammatthãana chung với nhau nữa là 5 ngày là: hadayam, yakanam, 
kilomakam, pihakam, раррћаѕат, antam, antagunam, udariyam, karIsam, matthalungam - 
matthaluhgam, karTsam, udariyam, antagunam, antam, papphãsam, hadayam, như vậy. 

Tiếp theo, hành giả nên học bằng cách đọc xuôi và đọc ngược 5 ngày nữa như vầy: kesã 
loma пакћа dantā taco mamsam nahãri atthi atthimiñJjam vakkam hadayam yakanam 
КПотакат pihakam раррһаѕат antam antagunam udariyam karisam matthalulgam - 
matthalungam karIsam udariyam antagunam antam раррһаѕат pihakam kilomakam 
уакапат hadayam vakkam atthimiñJam аһ паһага mamsam taco danta пакћа lomā Кеѕа, 
như vậy. 


Khi hành giả học pañcakakammatthãna theo 4 ý nghĩa đã giải đó cho thuần thục rồi, nên 
học đề mục phần thứ năm bằng cách đọc xuôi tiếp theo: ріќат: mật, semham: đàm, pubbo: 
mủ, lohitam: máu, sedo: mỡ, medo: mó hôi. Nên học như vậy theo thứ tự từ đầu chí cuối 5 
ngày nữa, như vậy, rồi học đọc ngược: medo: mồ hôi, sedo: mỡ, lohitam: máu, pubbo: mủ, 
semham: đàm, pittam: mật. Nên học như vậy từ cuối trở lại đầu 5 ngày nữa. Tiếp theo, 
hành giả nên đọc xuôi và đọc ngược chung cùng nhau một bận là: pittam, semham, pubbo, 
lohitam, sedo, medo — medo, sedo, lohitam, pubbo, semham, pittam, như vậy. 

Học đọc xuôi 6 thể phần thứ sáu: assu: nước mắt, vasa: mỡ lỏng, Кһе]о: nước miếng, 
singhãnikã: nước mũi, lasikã: nhớt, muttam: nước tiêu. Nên học như vậy theo thứ tự, từ 
đầu đến cuối là 5 ngày. Học đọc ngược 5 ngày: muttam: nước tiêu, lasikã: nhớt, siñghanika: 
nước mũi, khelo: nước miếng, vasã: mỡ lỏng, assu: nước mắt. Nên học như vậy từ cuối trở 
lại đầu 5 ngày nữa. Tiếp theo hành giả nên đọc xuôi và ngược chung với nhau 5 ngày nữa: 
assu, vasa, khelo, singhanika, lasikã, тоќат - muttam, 1а51ка, siñghanika, khelo, уаѕа, 
assu, như vậy. 

Tiếp theo hành giả nên học đọc xuôi và đọc ngược phần thứ năm và thứ sáu chung cùng 
nhau 5 ngày nữa: ріќат, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo, assu, уаѕа, khelo, 
singhanika, lasikãä, muttam — muttam, lasikã, singhanika, khelo, уаѕа, assu, medo, sedo, 
lohitam, pubbo semham, ріќат, như vậy. 

Nối tiếp, hành giả nên học đọc xuôi và đọc ngược phân thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6 chung cùng 
nhau thêm 5 ngày nữa, như vầy: kesa, loma, пакћа, дата, taco, mamsam, nahãrũ, ашп, 
atthimiñjJam, vakkam, hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphãsam, antam, 
antasunam, udariyam, karIsam, matthaluigam, ріќат, semham, pubbo, lohitam, sedo, 
medo, assu, уаѕа, khelo, ѕійоһапка, lasikãä, muttam — muttam, lasikã, singhanika, Кһејо, 
vasa, assu, medo, sedo, lohitam, pubbo, semham, ріќат, matthalungam, karisam, 
udariyam, antagunam, antam, papphasam, pihakam, kilomakam, yakanam, hadayam, 
vakkam, atthimiñJam, atthi, nahãrũ, mamsam, taco, dantä, пакћа, loma, kesä, như vậy. 

Hành giả học đọc xuôi уа đọc ngược 32 thể 100 hoặc 1.000 lần, nhiều thêm càng tốt cho 
đến khi phát sanh triệu chứng rõ rệt trong tâm là nhân cho sanh manasa uggahakosala tức 
là sự sáng trí trong sự học 32 thể bằng cách học thuộc lòng xuôi уа ngược, cho thấy rõ là 
vật đáng nhom góm là pattibhãganimitta, rồi mới là nhân cho sanh vannata uggahakosala 
tức là sự sáng trí trong pháp quán tưởng 32 thể bằng cách học thuộc lòng xuôi và ngược, 
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thấy rõ các màu sắc khác nhau, rồi mới là duyên cho sanh santhãna uggahakosala tức là sự 
sáng trí trong pháp quán tưởng 32 thể bằng cách học xuôi và ngược cho thấy rõ hình trạng 
khác nhau, rồi mới là duyên cho sanh disata uggahakosala tức là sáng trí trong sự quán 
tưởng 32 thể bằng cách học xuôi và học ngược từ lỗ rún trở lên là hướng phía trên, trở 
xuống là hướng phía dưới, rồi mới là duyên cho sanh okãsata uggahakosala tức là sự sáng 
trí trong sự quán tưởng 32 thé bằng cách học xuôi và học ngược cho thấy trạng thái chia 
lìa ra phần trên và phần dưới riêng biệt mỗi phần, rồi mới là duyên cho thấy vật đáng gớm 
vì màu sắc, đáng gớm vì hình trạng, đáng gớm vì mùi, đáng gớm vì nơi sanh, đáng gớm vì 
nơi trú. 

Hành giả khi quán tưởng 32 thé bằng cách học xuôi và học ngược như vậy. Trong thời 
đó cũng có 10 điều quan tâm sáng trí như đã giải, phát sanh lên đầy đủ như vậy, cho thấy 
rõ là vật đáng góm gọi là patIibhaganimitta, hành giả nương theo patIbhãganimitta đó sẽ 
nhập định đến bậc sơ thiền. 

Khi hành giả đắc sơ thiền rồi mới mong mỏi thực hành pháp thông tuệ đề mục phải xuất 
định trước, rôi trở quán tưởng 5 chi của sơ thiền rằng: nương cái chi mà sanh? Hành giả có 
khả năng hiểu liền răng: nương quả tim là sắc danh, rồi nên phân biệt là 
vipassanakammatthãna tiếp theo rằng: Cái chi là sắc danh của sơ thiền? Quả tim là nơi trú 
của sơ thiền, tim ấy là sắc pháp; chi của sơ thiền nương với tim là danh pháp. 

Trong thời đó, hành giả nên có trí nhớ và tri giác phân biệt sắc danh nương với quả tim, 
nên phân biệt dé trong tâm rằng “biết ờ”. Như vậy, mới gọi là pháp thông tuệ của thân quán 
niệm xứ. 

Nhân đó, vị hòa thượng mới cho 5 đề mục đến giới tử, dạy phải quán tưởng là vật đáng 
góm, như đã giải, dé dùng tham thiền, đó là gốc của pháp thông tuệ sau này. 

Trí nhó phàn biét 32 thé là vát dáng góm và düng để nhập thiền là sắc danh, là khó dé 
(dukkhasacca). Ái dục (tanhã) cũ trong tiền kiếp là nơi trú của khổ đế là tập đế 
(samudayasacca). Sự diệt khó đề và tập đề là diệt dé (Nirodhasacca). Bát chánh đạo phân 
biệt, biết khổ аё, dứt tập đề, có Niết-bàn là cảnh giới, là đạo dé (Maggasacca). 

— Dứt phán pāțikūlāpabba của pãyãnupassanãsatipafthäna — 


У. Giải về tứ đại phần (dhãtupabba) 

Hành giả, người bó sung thông tuệ đề mục, nên thực hành tứ đại phần, thêm nữa. 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu Iimmeva kayam yathã thitam yatha panihitam dhãtuso 
paccavekkhati. Thầy tỳ khưu này! Người thấy sự kinh sợ trong nẻo luân hồi, trong pháp 
luật của Đức Như Lai cần phải thi hành tứ đại phần thêm nữa. Tỳ khưu, tự nhiên, quán 
tưởng thấy thân rõ rệt theo trạng thái tan rã, riêng biệt nhau theo tướng của hình dáng tứ 
đại, như уду. Atthi imasmim kãye pathavidhãtu apodhãtu tejodhãtu vãyodhãtiti iti 
ajjhattam vã kaye kāyānupassī viharati bahiddhã va Кауе kayanupasst viharati. Hành giả, 
tự nhiên, phân biệt quán tưởng thân phần, phân tách có trong thân của mình và trong thân 
của kẻ khác là đất, nước, lửa, gió có trong thân này, như vậy. 

Mahahatthipadopame pana katama ävuso ajjhatthika pathavidhãtu yam aJjhatam vā 
paccattam kakkhalam kharigatam upädinnam seyyathidam kesa loma nakhã аапќа taco 
mamsam паһаго atthi atthimiñjam vakkam hadayam yakanam kilomakam pihakam 
раррһаѕат antam antagunam Капѕат udariyam yam уа panaññampI kiñci aJjhattam 
paccattam kakkhalam kharigatam upadinnam ayam vuccatävuso, ajjhatthika pathavidhãtu. 
Ävuso này! Chất đất có trong phía trong thân của chúng sanh đã có giải để trong kinh 
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Mahãhatthipadopamasitra như thế nào? Loại đất nào có trong phía trong thân của chúng 
sanh là trạng thái cứng, mềm, dịu, аёо, mà phàm nhân có chấp, là cái chi? Tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, trái cật, tim, gan, màng phối, lá lách, phối, ruột già, ruột 
non, thực phẩm mới, phân, não, hoặc chất đất nào cũng vậy, có trong thân của chúng sanh 
là trạng thái mềm hoặc cứng mà phàm nhân có chấp gìn giữ. Ävuso này! Trạng thái ấy gọi 
là chất đất có trong thân chúng sanh. 

Каѓата ävuso ajjhattikā apodhatu yam ajjhatam paccatam apo äpogatam upadinnam 
seyyathidam pittam semham pubbo lasikã muttam yam vã panaññampi Кїйсї aJJjhatam 
paccatam аро apogatam ирайіппат ayam vuccatävuso ajjhatthikã apodhatu. Avuso này! 
Chất nước có trong thân chúng sanh đã có giải để trong kinh (Mahahatthipadopamasutra) 
là cái chỉ? Chất nước nào có trong thân chúng sanh là trạng thái ướt át, thám, mà phàm 
nhân có châp gìn giữ là cái chi? Mật, đàm, mủ, máu, mỡ đặc, mò hôi, nước mắt, mỡ lỏng, 
nước miếng, nước mũi, nhớt, nước tiêu hoặc chất nước nào cũng vậy, là trạng thái có trong 
phía trong thân của chúng sanh là trạng thái thắm, ướt át, mà phàm nhân сб chấp giữ gìn. 
Ävuso này! Trạng thái ấy, gọi là chất nước có trong thân của chúng sanh. 

Katama ãvuso aJjhatthikã teJodhatu yam aJJhatam рассаќат tejo teJogatam орайіппат 
seyyathdam yena ca santappati yena ca jariyati yena ca рагійауһай yena ca 
asitapItakhäylItasayItam вашта parinanam gacchati yam vã panaññampi kiñci aJJjhattam 
рассаќат tejo teJogatam upadinnam ayam vuccatävuso ajjhatihikã tejodhãtu. Avuso này! 
Chất lửa có trong tâm của chúng sanh đã có giải để trong kinh Mahahatthipadopamasutra 
là cái chi? Chất lửa nào có trong thân của chúng sanh là trạng thái ấm áp, mà phàm nhân 
có chấp gìn giữ, là cái chi? Chất lửa: làm cho châu thân nóng đều; làm cho thân thể già 
yếu; làm cho thân thé ấm áp; làm cho thực phẩm tiêu hóa. Hoặc chất lửa nào chẳng hạn, 
có trong phía trong thân của chúng sanh là trạng thái mà phàm nhân có chấp gìn giữ. Avuso 
này! Trạng thái đó, gọi là chất lửa, có trong phía trong thân của chúng sanh. 

Katannä ävuso ajjhatka vayadhãtu yam ajjhatam paccattam vayo väyogatam upadinnam 
seyyathdam uddhañgama vata adhogama vata kucchisayä vata kotthāsayā vata 
añgamañganusarino vata assaso раѕѕаѕо iti vā yam уа panaññampi Кїйсї ajjhatam 
paccattam vãyo vayogatam upadinnam ayam vuccatavuso ajjhatthika vayodhãtu. Avuso 
này! Chất gió có trong thân của chúng sanh, đã có giải để trong kinh 
Mahahatthipadopamasutra là thế nào? Chất gió nào có trong thân của chúng sanh, có trạng 
thái phát pho, mà phàm nhân có chấp gìn giữ, là cái chi? Gió quạt lên phía trên, gió quạt 
xuống phía đưới, gió quạt trong dạ dày, gió quạt trong ruột, gió quạt khắp thân thê tứ chỉ 
lớn nhỏ, gió hít vô thở ra. Loại g1ó nào cũng vậy, có trong thân chúng sanh là trạng thái 
phát pho, mà phàm nhân có chấp gìn giữ. Ävuso này! Trạng thái đó, gọi là chất gió, có 
trong thân của chúng sanh. 

Hành giả tiễn triển pháp thông tuệ đề mục của tứ đại phần (dhatupabbo) trong thân quán 
niệm xứ đó, nên phân biệt trạng thái của tứ đại như vầy: 

а. Pathavidhãtu: chất đất có trạng thái mềm hay cứng, khi rõ rệt đến thân môn rồi, nên 
phân biệt rằng: “mềm а, cứng 2”. 

Cái chi là sắc danh, trạng thái của chất đất, rõ rệt đến hành giả? Các hình trạng nhỏ lớn 
mềm, hoặc cứng rõ rệt đến thân môn của hành giả là sắc pháp. Y thức (manoviññãna) biết 
hình trạng nhỏ, lớn hoặc mềm, rõ rệt đến thân môn đó, là danh pháp. 

b. Äpodhãtu: chất nước có tướng ướt át, thắm, khi rõ rệt đến thân môn, nên phân biệt để 
trong tâm rằng: “ướt át à, thấm à”, như vậy. 
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Cái chi là sắc danh, tướng, trạng thái của chất nước rõ rệt đến hành giả? Tình trạng rõ 
дёп ý môn đó là sắc pháp. Y thức biệt tình trạng ướt át, thâm, rõ rệt дёп ý môn là danh 
pháp. 

с. Tejodhãtu: chất lửa có tướng ám áp, khi rõ rệt đến thân môn rồi nên phân biệt để 
trong tâm răng: “âm áp à”, như vậy. 

Cái chỉ là sắc danh, tướng, trạng thái của chất lửa rõ rệt đến hành giả? Tình trạng ат áp 
rõ rệt đến thân môn là sắc pháp. Ý thức biết tình trạng ấm áp rõ rệt đến thân môn là danh 
pháp. 

d. Vãyodhãtu: chất gió có tướng phát pho khi rõ rệt đến thân môn rồi, nên phân biệt аё 
trong tâm răng: “phât phơ à”, như vậy. 

Cái chi là sắc danh, tướng, trạng thái của chất gió rõ rệt đến hành giả? Tình trạng phát 
pho rõ rệt dên thân môn là sắc pháp. Y thức biệt tình trạng phat pho rõ rệt đên thân môn là 
danh pháp. 

Hành giả là người có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp, liên tiếp sắc danh 
như đã giải, gọi là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ. 

Trí nhớ phân biệt tướng, trạng thái của tứ đại là sắc danh là khổ đề (dukkhasacca). Ái 
dục (tanh3) trong kiêp trước là nơi sanh của khô đê thuộc vê tập đê (sanudayasacca). Sự 
dập tắt khô dë và tập đê là diệt đê (nirodhasacca). Bát Thánh đạo phân biệt biệt khô đê, tập 
đê có Niêt-bàn là cảnh giới là đạo đê (maggasacca). 

— Dứt tứ đại phán (dhãtupabba) — 


УІ. Giải về 9 thứ tử thi phần 

Hành giả người bó sung thông tuệ đề mục còn phải hành thêm 9 thứ tử thi phần tiếp theo 
nữa, 9 thứ tử thi ây giải vê thân thê đã chêt mà người đem liệng bỏ trong mộ địa. 

Tử thi thứ nhất 

Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sarTram sīvathikāya chadditam 
ekahamatam vã dvihamatam уа thhamatam vã uddhumatakam vinilakam vipubbakaJatam 
so Iimameva kayam upasamharati ауатрікһо kayo evam dhammo evam Бһаут evam 
апайїой iti aJJhattam va kãye kayanupasst viharati bahiddha уа kaye kayanupasst viharafI. 
Các tỳ khưu này! Người Шау kinh sợ trong nẻo luân hôi, trong pháp luật của Như Lai, còn 
có tử thi phân thứ nhât, phải hành thêm nữa, tỳ khưu nên quán tưởng Шау thân thê tử thi 
đã chêt qua được 1,2 hoặc 3 ngày, mà người đem liệng йё trong mộ địa, có trạng thái sinh 
lên, có màu khác nhau, nhât là sắc xanh và có máu mủ, từ trong thân chảy ra ngoài, thê 
nào, tỳ khưu đó, tự nhiên xem xét, quán tưởng đem đôi chiêu với thân mình răng: thân ta 
đây cũng có trạng thái như thê đó là lệ thường, phải là như vậy, không sao thoát khỏi trạng 
thái đó được, là sẽ như thê đó, tự nhiên, quán tưởng thây thân phân riêng biệt có trong thân 
của mình và ở ngoài tức là của kẻ khác. 

Tử thi thứ 1 này chỉ gọi là bất tịnh đề mục thôi. Trong thời bắt đầu quán tưởng tử thi thứ 
nhât đây, phải theo 3 ý nghĩa sau này: 

1. Y nghĩa thứ 1: Uddhumãtaka asubhakammatthäna tức là pháp quán tưởng tử thi đã 
chêt được 1, 2 hoặc 3 ngày mà người đem liệng đê trong mộ địa có trạng thái sinh lên. 
Hành giả tiên triên bât tịnh đê mục này cân phải thây là vật đáng gớm ghê rõ rệt đên mắt. 

Trong thời hành giả, khởi niệm tưởng đề mục này trước phải nhìn xem và nhớ cho kỹ, 
rồi sau mới nên hành. Cách thức quán tưởng, cần phải phân biệt, niệm như vầy 

“uddhumatakam patikilam uddhumatakam patikülam, tử thi sinh đáng рот ghê ... như 
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vậy. Nên niệm đến 100, 1000 lần, nhiều hơn càng tốt cho đến khi tâm thấy rõ rệt 
uggahanimitta như sau này: thấy tử thi có nhiều màu khác nhau, nhất là sắc xanh; thấy tử 
thi là tướng của người nam hoặc nữ; thấy tử thi theo hình trạng; thây tử thi từ rún trở lên | 
hướng trên, từ rún trở xuống là hướng dưới; thấy phân biệt rằng: đây là đầu, là tay .. 
ngay chó này... ; thấy tử thi là phần chung: từ bàn chân trở lên, từ ngọn tóc trở xuông, a 
là sabhägaparicchcda và thấy 32 bộ phận theo mỗi phần riêng biệt, không lẫn lộn, gọi là 
visbhãgapariccheda, như vậy, cho thấy là vật đáng nhóm góm rõ rệt đến mắt là nhân sanh 
patibhaganimitta. 

Lại nữa, hành giả tiến hành uddhumataka asubhakammatthana phải quán tưởng thêm 
theo 4 ý nghĩa nữa là: nên phân biệt tử thi theo trạng thái dính với thân thể, theo từ phàn, 
từ đoạn; phải phân biệt tử thi theo chỗ trũng, lỗ, như có, mắt và miệng: nên phân biệt tử thi 
trong nơi gò, như đầu gối, ngực, trán; nên phân biệt tử thi chung quanh mình đầy đủ như 
vậy, cho đến khi thấy là vật đáng nhóm góm, cho phát sanh patibhãganimitta. 

Trong thời đó, hành giả nên dùng patibhäganmita của uddhumtä 
akãsubhakammatthãna mà nhập sơ thiền cho đến khi đắc định chân chánh. Giờ đó, nếu 
hành giả mong hành đề mục thông tuệ của thân quán niệm xứ, phải là người xuất thiền 
trước, rôi mới trở quán tưởng sơ thiền tâm cho là sắc danh, rồi mới nên tiến hành quán đề 
mục tiếp theo. 

Cái chi là sắc danh của sơ thiền tâm? Quả tim là nơi trú, là chỗ sanh sơ thiền, gọi là sắc 
pháp. Chi của sơ thiền tâm nương theo quả tim gọi là danh pháp. Trong thời đó, hành giả 
nên có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay sắc danh theo quả tim. Nên phân 
biệt trong tâm rằng “biết à”, như vậy, mới gọi là pháp thông tuệ của thân quán niệm xứ đề 
mục. 

2.Ү nghĩa thứ 2: Vinilakasubhakammatthãana: tức là sự quán tưởng tử thị, chết được 1,2 
hoặc 3 ngày mà người đem liệng dé trong mộ địa, có trạng thái, có màu sắc khác nhau nhất 
là sắc xanh. Hành giả tiến triển đề mục tử thi này nên thấy là vật đáng nhờm gớm, rõ rệt 
đến tâm. 

Trước khi bắt đầu quán tưởng đề mục này, hành giả phải nhìn xem, nhớ cho kỹ, rồi mới 
nên hành. Cách niệm đề mục tử thi này, hành giả nên phân biệt răng: “vinTlakam patikũlam, 
tử thi sình màu xanh” như vậy. Nên niệm đến 100, 1000 lần hoặc nhiều hơn càng tót, cho 
đến khi phát sanh uggahanimitta và patibhãganimitta, rồi dùng patibhaganimitta để nhập 
sơ thiền cho chơn chánh. Tiếp theo, nếu hành giả mong hành pháp thông tuệ đề mục, trước 
cần xuất định rồi mới trở lại quán tưởng chỉ của sơ thiền tâm cho là sắc danh trước, rồi tién 
triển thông tuệ đề mục. 

Cái chi là sắc danh của sơ thiền tâm? Quả tim là nơi trú và nơi sanh của sơ thiền tâm, 
gọi là sắc pháp. Chi của sơ thiền tâm nương nơi tim gọi là danh pháp. Trong thời đó, hành 
giả nên có trí nhớ và tri giác phân biệt theo, biết cho kịp ngay sắc danh nương theo quả 
tim, nên phân biệt dé trong tâm rằng: “biết à”, như vậy, mới gọi là thông tuệ của thân quán 
niệm xứ. 

3. Y nghĩa thứ 3: Vipubbokasubhakammatthãna: tức là sự quán tưởng tử thi chết được 
1, 2 hoặc 3 ngày, mà người đem liệng để trong mộ địa đó có máu mủ chảy ra ngoài. Hành 
giả nên thấy là vật đáng ghê gớm, rõ rệt đến tâm. 

Trước khi tiến triển đề mục này, hành giả phải nhìn xem, nhớ cho kỹ rồi mới nên quán 
tưởng. Cách niệm đề mục này, hành giả nên quán tưởng rằng “vipubbakam ракат - tử 
thi có mủ máu đáng ghê gớm”, như vậy. Nên niệm cho được 100, 1000 lần, nhiều hơn càng 
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tốt cho đến khi phát sanh uggahanimitta và patibhaganimitta. Trong thời đó, nên dùng 
patibhãganimitta để nhập sơ thiền tâm cho được chon chánh. Tiếp theo, hành giả nên có 
tâm mong mỏi hành quán đề mục, trước phải xuất sơ thiền tâm, rồi mới trở lại quán tưởng 
chi sơ thiền tâm cho là sắc danh trước rồi hành thông tuệ dë mục. 

Cái chỉ là sắc danh của chỉ sơ thiền tâm? Quả tim là nơi trú và nơi sanh sơ thiền tâm, 
gọi là sắc pháp. Chi của sơ thiền tâm nương theo quả tim, gọi là danh pháp. Trong thời đó, 
hành giả nên có trí nhớ và trí giác phân biệt, biết theo cho kịp ngay sắc danh nương theo 
quả tim, nên phân biệt dé trong tâm rằng: “biết à” như vậy, mới gọi là thông tuệ của thân 
quán niệm xứ. 

— Dứt tử thi phần thứ nhất — 


Về phần mấy loại tử thi kia cũng nên so sánh theo tử thi phần thứ nhất (xem thêm trong 
phép chánh định.) 


PHẬT NGÔN 

Appamatta satIimanto susila hotha bhikkhavo susamahitasankappa 
sacittamanurakkhatha — Các tỳ khưu này! Các ngươi hãy là người không cầu thả, sơ xuất, 
hãy có trí nhớ, có giới trong sạch cả và sự suy nghĩ cho chơn chánh, hãy có gắng gìn giữ 
tâm của mình. 

Appamadarato bhikkhu pamade bhayadassi уа abbhabbo parihanaya nibbãnasseva 
santike — Tỳ khưu ưa thích trong sự không bỏ lơ, thấy sợ trong điều bơ thờ, là người không 
đáng hư hỏng (gọi là) chỉ ở gần Niết-bàn thôi. 

Каѓато tasmim samaye samatho hoti уа tasmim samaye cittassa thiti santhiti avatthiti 
ауіѕаһаго avikkhepo ауіѕаһаќатапаѕаіа samatho samadhindriyam samadhibalam 
sammãsamadhi ayam tasmim samaye samatho hoti — Thế nào gọi là thiền định có trong 
thời đó? Sự an trú của tâm, sự im lặng của tâm, sự kiên сб của tâm, sự không lay chuyên 
của tâm, sự không buông thả của tâm, trạng thái tâm không rung động, sự an tâm, thiền 
căn, thiền lực, sự chú tâm chơn chánh có trong thời nào gọi là thiền định có trong thời đó. 

Katama tasmim samaye vipassana hoti уа tasmim ѕатауе райћа pajanana vicayo 
pavicayo dhammavicayo sallakkhanä upalakkhana paccupalakkhanä pandiccam kosallam 
nepuññam vebhabyä cinta upaparikkha bhūri medhã pariņāyikā vipassana sampaJaññam 
patodo раййа paññimdriyam paññabalam, paññasatham paññapasado paññaaloko 
paññaobhãso paññãpaJjoto paññaratanam amoho sammaditthi ayam tasmim samaye 
vipassanã hoti — Thông tuệ có trong thời đó, là thế nào? Trí tuệ, sự thông hiểu, sự điều tra, 
sự chọn lựa, sự trạch pháp, sự nhận rõ, sự biết phân biệt, sự nhận rõ ngay, trạng thái bác 
học, trạng thái sáng trí, trạng thái bác học vi tế, sự sáng suốt, sự khảo sát, sự trầm tư mặc 
tưởng, sự kiến thức rộng rãi, trí tuệ phá hoại phiền não, trí tuệ hướng đạo, tri giác, mũi 
nhọn tức là trí tuệ, trí tuệ, tuệ căn, tuệ lực, khoa học tức là trí tuệ, trong sáng tức là trí tuệ, 
ánh sáng tức là trí tuệ, chói sáng tức là trí tuệ, ngọn đèn tức là trí tuệ, ngọc quý tức là trí 
tuệ, sự vô hỗn loạn, chánh kiến có trong thời nào, gọi là thông tuệ có trong thời đó. 

Trong kinh có dạy rằng: người thực hành thông tuệ đề mục, để đạt đến Niết-bàn, dầu là 
không mù, không сат, không điếc, cũng nên làm như người mù, сат, điếc, do có Рат như 
уду: Nibbãnagãminipatipadam pũrentena pana bhikkhunä kāyavaħkādīni pahãtabbäni 
anandheneva andhena viya amigeneva mũgena viya abadhireneva badhirena viya 
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bhavitum vattati asathena атауепа bhavitum vattati — Tỳ khưu, người bó túc pháp hành để 
đến Niết-bàn, cần dứt bỏ, nhất là sự lừa phinh, hư ngụy, dù là người không mù, không câm, 
không điếc, cũng nên làm như kẻ mù, câm, điếc, phải là người không khoác lác, xảo trá, 
lường gạt, mới nên. 


— Dứt tác phẩm Thân quán niệm xứ (PL. 2500 РІ, 1956-57) — 


